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5BƯỚC =TFW

GIỚI THIỆU 
Hướng dẫn quốc tế về chương trình vùng nước không rác thải (TFW) là một công cụ được thiết kế để cung 
cấp hướng dẫn từng bước cho các đại diện chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các lãnh đạo 
cộng đồng nhằm mục đích lập kế hoạch và triển khai chương trình TFW. Hướng dẫn này dựa trên TFW, giải 
pháp dựa trên các bên liên quan của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) để giải quyết vấn đề rác thải 
biển. Hướng dẫn này có thể được sử dụng để thực hiện TFW dưới dạng một chương trình quốc gia hoặc ở 
cấp địa phương trong các cộng đồng dọc bờ biển hoặc phía thượng nguồn ở vùng đường phân thủy. TFW 
được thiết kế để cho phép tất cả các bên liên quan tham gia vào quá trình ra quyết định nhằm giải quyết các 
vấn đề về biển, ven biển và vùng đường phân thủy, cũng như cải thiện hoạt động quản lý chất thải rắn. TFW 
hoạt động bằng cách tập hợp các bên liên quan lại với nhau để xác định và ưu tiên các nhu cầu cấp bách 
nhất của họ và phát triển các giải pháp có thể hành động để giải quyết các nhu cầu đó. 

VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI LÀ GÌ? 
Vùng nước không rác thải (TFW) là một giải pháp chiến lược dựa vào các bên liên quan để giải quyết vấn 
đề rác thải biển thông qua cải thiện công tác quản lý chất thải rắn và ưu tiên các nhu cầu của cộng đồng. 
Các nhu cầu của cộng đồng được xác định thông qua một quy trình từng bước tập hợp các bên liên quan 
lại với nhau để thảo luận về tình trạng rác thải biển và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý chất thải 
rắn ở cấp quốc gia hoặc địa phương. Các bên liên quan sẽ sử dụng quy trình này để xác định và ưu tiên 
các dự án nhằm ngăn chặn và giảm thiểu rác thải xả vào các nguồn nước và cuối cùng đổ ra đại dương. 
Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải dựa trên kinh nghiệm của EPA khi 
hợp tác với Jamaica, Panama và Peru để triển khai các chương trình TFW của riêng họ. Hướng dẫn này 
trình bày giải pháp TFW theo từng bước để hướng dẫn người dùng cách triển khai chương trình TFW ở 
cấp quốc gia hoặc địa phương. 

Nhiều quốc gia gặp phải những khó khăn đang cản trở những nỗ lực giải quyết vấn đề rác thải biển. 
Ví dụ, kinh nghiệm của EPA tại Jamaica, Panama và Peru cho thấy các quốc gia gặp phải những khó khăn 
trong việc tìm hiểu vai trò của các bộ ngành, khó khăn trong việc giải quyết những thiếu sót hoặc bất cập 
về chính sách và thực thi, nguồn lực hạn chế và tình trạng luân chuyển liên tục các nhà lãnh đạo phụ trách 
vấn đề này. Nhiều quốc gia gặp phải những khó khăn tương tự này, bao gồm cả Hoa Kỳ, và TFW có thể 
đóng vai trò là mô hình cho các quốc gia giải quyết những khó khăn này và quản lý tốt hơn các nguồn rác 
thải biển có nguồn gốc từ đất liền của họ. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 3 
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RÁC THẢI BIỂN LÀ GÌ? 
Rác thải biển được định nghĩa là chất thải do con người tạo ra một cách cố ý hoặc vô tình thải vào môi 
trường, bao gồm các vùng nước nội thủy và ao hồ, cống thoát nước mưa đô thị, cửa sông ven biển và đại 
dương1. Khi hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng sử dụng một lần như túi ni lông, giấy bọc thực 
phẩm và chai nước giải khát, được quản lý không đúng cách, chúng có thể được thải vào các dòng sông, 
con suối và đường thủy khác. Những vùng nước này sau đó sẽ đổ vào đại dương. Đại dịch COVID gần 
đây đã làm gia tăng đáng kể các mặt hàng nhựa sử dụng một lần như thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Do 
việc sử dụng PPE với số lượng lớn bên ngoài môi trường lâm sàng, nên chúng có nguy cơ cao trở thành 
rác thải biển và sẽ cần được xem xét đặc biệt và nâng cao nhận thức tập trung để giảm thiểu thải ra môi 
trường biển. 

Các nguồn thải có nguồn gốc từ đất liền chiếm khoảng 80% rác thải biển được phát hiện trên các bờ biển 
trên toàn thế giới, theo các cuộc khảo sát từ các nỗ lực dọn sạch và loại bỏ rác thải ven biển2. Các vật liệu 
phổ biến nhất của rác thải biển là nhựa, thủy tinh, kim loại, giấy, vải, cao su và gỗ1. 20% lượng rác còn lại 
được tìm thấy trong quá trình dọn sạch bờ biển có thể là do các hoạt động xả rác vô tình hoặc cố ý từ các 
tàu viễn dương, ngư cụ và bẫy đánh bắt cá bị mất hoặc bị thải bỏ hoặc các tàu vô chủ và bị bỏ lại3.

Các ví dụ về rác thải biển phổ biến có nguồn gốc từ đất liền 

VẤN ĐỀ VỚI RÁC THẢI BIỂN 
Rác thải biển là một vấn đề nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến các đại dương trên toàn thế giới. 80% rác 
thải biển có nguồn gốc từ đất liền phần lớn là do công tác quản lý chất thải rắn không đầy đủ. Lượng xả 
thải của năm quốc gia ở châu Á chiếm hơn một nửa lượng chất thải xả vào đại dương. Đó là các quốc gia 
Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam2. Một nghiên cứu gần đây ước tính rằng 88-95% 
lượng rác thải nhựa không được quản lý tốt trên toàn cầu được xả ra từ các nguồn nước chính bắt nguồn 
từ 10 con sông, 8 trong số đó nằm ở Châu Á4. Phần lớn các nguồn rác thải biển từ đất liền này là rác thải 
nhựa. Tại Hoa Kỳ, rác thải nhựa chỉ chiếm chưa đến 13% tổng lượng dòng chất thải rắn đô thị, tuy nhiên 
vì loại rác thải này nhẹ, nổi trên mặt nước và có thể dễ dàng được gió đẩy đi và tồn tại lâu dài trong môi 
trường, nên đó là thành phần dễ thấy nhất của rác thải biển. 

Rác thải không được thu gom là nguyên nhân chính gây ra vấn đề này. Theo ước tính, chưa đến 50% chất 
thải ở các nước kém phát triển nhất được thu gom và khoảng 90% chất thải được đốt hoặc tiêu hủy tại 
các bãi rác lộ thiên5. 20% lượng rác thải biển còn lại chủ yếu đến từ các nguồn trên biển, là rác thải từ các 
tàu viễn dương xả thải vô ý hoặc cố tình, và từ các ngư cụ đánh bắt bị mất hoặc bị bỏ lại. Global Ghost 
Gear Initiative (Sáng kiến loại bỏ ngư cụ ma toàn cầu) ước tính rằng hàng năm có khoảng từ 640.000 đến 
800.000 tấn ngư cụ bị mất hoặc bị bỏ lại trong các đại dương, cửa sông ven biển và các vịnh. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 4 
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Mặc dù vấn đề nằm ở môi trường biển, nhưng giải pháp này cần có những cải tiến đáng kể về công tác 
quản lý chất thải rắn trên đất liền. Lượng chất thải không được thu gom và quản lý đúng mục đích được 
đổ vào đại dương ngày càng nhiều trong nhiều thập kỷ qua, gây ra thiệt hại về kinh tế và môi trường ngày 
càng tăng. Chất thải và rác thải có thể được xả với khối lượng lớn vào đại dương thông qua các tuyến 
đường thủy, và cũng có thể tích tụ trên các bãi biển, bờ biển và hồi chuyển với khối lượng lớn từ rác thải 
được đẩy từ ngoài khơi vào. Rác thải cũng có thể gây hại cho môi trường sống của động vật hoang dã, 
mang theo các chất ô nhiễm hóa chất và dinh dưỡng, đồng thời ảnh hưởng đến việc sử dụng các môi 
trường sông, biển và ven biển của con người. 

CÁC TÁC ĐỘNG TỪ RÁC THẢI BIỂN 

Kinh tế 
Rác thải biển tác động đến nền kinh tế theo nhiều cách. Rác thải và các mảnh vụn có 
thể ảnh hưởng đến giao thông đường biển và hoạt động đánh bắt cá thương mại và 
giải trí, tác động đến cơ sở hạ tầng đô thị do làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước mưa 
và cống rãnh, đồng thời khiến các cộng đồng ven biển phải trả một khoản tiền lớn cho 
hoạt động loại bỏ và bảo trì liên tục. Rác thải làm giảm giá trị thẩm mỹ và giải trí của 
các con sông, bãi biển và hệ sinh thái ven biển, khiến các cộng đồng sống dựa vào 
ngành du lịch phải chịu tổn thất lớn. Ví dụ, ở Indonesia, theo ước tính quốc gia này 
mất khoảng 166 triệu đô la Mỹ từ doanh thu du lịch hàng năm do thiếu công tác quản 
lý và thu gom rác thải6.  Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 
ước tính chi phí rác thải biển đối với ngành du lịch, đánh bắt và vận tải biển là 10,8 tỷ 
USD chỉ riêng khu vực đó7.  

. 

Môi trường 
Khi rác thải tích tụ trong các vùng nước của chúng ta, các loài sống phụ thuộc vào  
những môi trường này để kiếm ăn và trú ẩn có thể bị suy giảm. Các sinh vật ven sông,  
ven biển và sinh vật biển bị đe dọa bởi các mối nguy hiểm thực tế do nuốt phải và  
vướng vào, cũng như các tác động có hại có thể xảy ra từ các chất gây ô nhiễm dính  
trên các loại rác thải nhựa và mảnh vụn khác. Hành động xả rác bất hợp pháp vào các  
tuyến đường thủy có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt và khả năng phân hủy  
của chất thải không được phân loại, chưa được xử lý – dù được thu gom hay thải bỏ –  
giải phóng khí mê-tan, một loại khí nhà kính mạnh góp phần gây ra biến đổi khí hậu8

.  

 Sức khỏe cộng đồng 
Rác thải trong các tuyến đường thủy có khả năng hấp thụ các hóa chất gây lo ngại tư 
môi trường và là các cơ chế vận chuyển toàn cầu để chúng xâm nhập vào chuỗi thức 
ăn, tác động đến con người. Các cộng đồng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng là những cộng 
đồng chủ yếu dựa vào hải sản làm nguồn thực phẩm chính. Rác thải và mảnh vụn 
trong môi trường này có thể là nơi giữ nước và trở thành nơi sinh sản của muỗi, có 
khả năng làm tăng nguy cơ lây lan của các bệnh như Zika, Chikungunya và Sốt xuất 
huyết Dengue. Các cộng đồng có các bãi rác lộ thiên và chất thải không được thu gom 
cũng cho thấy số ca mắc bệnh đường hô hấp cao hơn và tăng tỷ lệ ô nhiễm chuỗi thực 
phẩm5. Ở những khu vực nơi có nhiều gia đình đốt hoặc xả rác ra môi trường, thì tỷ 
lệ mắc bệnh tiêu chảy cao gấp hai và viêm đường hô hấp cấp cao gấp sáu lần so với 
những khu vực được thu gom rác thường xuyên9. Hoạt động thu gom rác thải không 
được kiểm soát cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thu gom rác hoặc 
người bới rác, những người này có nguy cơ mắc bệnh cao hơn10

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 5 
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TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC 
KHÔNG RÁC THẢI 
TFW tuân theo giải pháp logic, từng bước, dễ sử dụng và dễ thực hiện ngay cả với các nguồn lực hạn 
chế. Mục đích của giải pháp từng bước này là giải quyết vấn đề rác thải biển một cách tổng thể và có sự 
tham gia của các bên liên quan chủ chốt ở mức độ có thể. Giải pháp này cũng giúp người dùng xác định 
các dự án công nghệ thấp, chi phí thấp có thể được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn hơn. 

Phần còn lại của Hướng dẫn này sẽ giúp người dùng tìm hiểu các bước triển khai TFW và cung cấp một 
cuốn cẩm nang đơn giản để giải quyết vấn đề rác thải biển ở cấp cộng đồng hoặc quốc gia. 

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI  
VÙNG  NƯỚC KHÔNG  RÁC THẢI 

1 Thành lập nhóm triển khai chương trình vùng nước
không rác thải 

2 Tiến hành đánh giá tình hình 

3 Bố trí (các) cuộc đối thoại giữa các bên liên quan 

4 Thực hiện dự án và các hành động tiếp theo 

5 Giám sát, đánh giá và duy trì Chương trình vùng
nước không rác thải 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 6 



Bước 1: Thành lập nhóm triển khai chương trình vùng nước không rác thải
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1 Thành lập nhóm triển khai chương trình vùng 
nước không rác thải

Nhóm triển khai chương trình TFW là thành phần cơ bản của chương trình Vùng nước không rác thải. 
Nhóm triển khai bao gồm một nhóm nhỏ các bên liên quan chủ chốt được đầu tư để giải quyết vấn đề rác 
thải biển ở cấp quốc gia hoặc địa phương. Thông thường, Nhóm triển khai sẽ bao gồm các đại diện từ 
chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và nếu có thể, một nhà hoạt động cộng đồng. Mối quan tâm chính 
của Nhóm triển khai là khởi động chương trình và các thành viên có thể có chuyên môn về rác thải biển 
và/hoặc quản lý chất thải rắn ở cấp cộng đồng hoặc quốc gia. 

Thành viên của Nhóm triển khai sẽ có các trách nhiệm sau:
• Khởi động chương trình Vùng nước không rác thải tổng thể
• Phối hợp và tiến hành Đánh giá tình hình
• Xác định và tham gia với các bên liên quan
• Lập kế hoạch và bố trí (các) cuộc đối thoại với các bên liên quan rộng hơn
•   Thông báo cho chính phủ, công chúng và phương tiện truyền thông về các hành động đang được

thực hiện

Mỗi thành viên của Nhóm triển khai phải đảm nhận một trách nhiệm cụ thể và đóng vai trò là điểm liên lạc 
cho hạng mục hành động đó. Nhóm triển khai phải nhóm họp thường xuyên để xác định các mục tiêu của 
chương trình, phương hướng chiến lược và thiết lập kế hoạch thực hiện Đánh giá tình hình và đối thoại 
với các bên liên quan. 

Đối thoại giữa các bên liên quan về TFW của Jamaica – 
Tháng 2 năm 2017 

Tại Jamaica, Cơ quan Bảo vệ Môi 
trường Quốc gia (NEPA) đã quản lý 
Nhóm triển khai TFW bao gồm các bên 
liên quan như Quỹ Môi trường Jamaica, 
Mạng lưới Hoạt động vì Môi trường của 
Thanh niên trong Cộng đồng, Tổ chức 
Sandals và Tổ chức Hòa bình Hoa Kỳ. 
Các tổ chức khác như Bộ Phát triển 
Kinh tế và Tạo việc làm của Jamaica và 
Cơ quan Quản lý Chất thải Rắn Quốc 
gia đã đóng những vai trò quan trọng 
sau khi triển khai. Chương trình Môi 
trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và EPA 
đã cung cấp các khoản tài trợ và hướng 
dẫn cho nỗ lực chung này. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 7 



Bước 2: Tiến hành đánh giá tình hình 
MỤC ĐÍCH CỦA ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÁCH TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ TÌNH

HÌNH

  

 
 

 
 

 

2 Tiến hành đánh giá tình hình 

MỤC ĐÍCH CỦA  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
Bước tiếp theo trong việc triển khai chương trình TFW là xác định và hiểu rõ vấn đề rác thải và rác thải 
biển trong khu vực đang được giải quyết. Bước này liên quan đến việc tiến hành Đánh giá tình hình. Đánh 
giá tình hình là một quá trình thu thập, tổng hợp và truyền tải dữ liệu và thông tin về vấn đề rác thải biển 
ở cấp quốc gia hoặc địa phương để cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định. Nhóm triển khai sẽ 
tiến hành Đánh giá tình hình cùng với các chuyên gia kỹ thuật khác, như các cán bộ quản lý chất thải và 
các chuyên gia bảo vệ biển trong chính phủ hoặc tổ chức xã hội dân sự.  

Đánh giá tình hình cũng được sử dụng như một cuộc khảo sát cơ bản để thông báo cho Nhóm triển khai 
về nhận thức của cộng đồng về hiện trạng quản lý chất thải rắn và các vấn đề về rác thải biển ở cấp quốc 
gia hoặc địa phương.  Cuối cùng, Đánh giá tình hình cần được chia sẻ với tất cả các bên liên quan trước 
(các) cuộc đối thoại.  

Đánh giá tình hình phải cung cấp những thông tin sau: 
R Các vấn đề về quản lý rác thải biển và chất thải rắn cần giải quyết trong cộng đồng 

 Danh sách các bên liên quan có liên quan và các mối lo ngại ban đầu của họ, bao gồm cả các 
nhóm dân số chịu thiệt thòi 
 Thiếu sót hoặc sai lệch thông tin 
 Dữ liệu về chất thải và rác thải để giúp hỗ trợ những người ra quyết định trong việc tạo ra các  
giải pháp 
 Luật pháp có liên quan và dữ liệu về dân số và địa lý 
R Những nỗ lực hiện tại và trong quá khứ của cộng đồng nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển 
R Các luật hiện hành liên quan đến quản lý rác thải biển và chất thải rắn 
R Các nghiên cứu hoặc báo cáo tại địa phương về các nguồn rác thải biển từ đất liền 

Thông tin về các nguồn và các loại rác thải biển tại địa phương 
 Năng lực và nguồn lực của các tổ chức và các bên liên quan đến vấn đề 
R Những rào cản tiềm ẩn đối với thành công 

 Thông tin liên quan khác để cung cấp thông tin cho cuộc thảo luận của các bên liên quan 
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CÁCH TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
Nhóm triển khai nên nhóm họp để xây dựng đề cương Đánh giá tình hình cũng như phân công vai trò và 
trách nhiệm thu thập thông tin cần thiết để soạn thảo đề cương. Đánh giá không nhất thiết phải toàn diện, 
nhưng cần có để cung cấp thông tin tốt hơn cho các bên liên quan và công chúng về tình trạng hiện tại 
của vấn đề rác thải biển ở cấp quốc gia hoặc địa phương. Mọi thiếu sót về thông tin được xác định trong 
Đánh giá tình hình phải được thảo luận trong cuộc đối thoại với các bên liên quan. Bạn có thể xem ví dụ 
về đề cương Đánh giá tình hình trong Phụ lục. 

Sau khi đã xác định được vai trò, trách nhiệm của thành viên và đề cương, Nhóm triển khai cần soạn thảo 
câu hỏi cho các chuyên gia địa phương và thành viên cộng đồng. Nhóm triển khai cần đặt các câu hỏi dựa 
trên các vấn đề mà cộng đồng đang gặp phải. Mỗi cộng đồng (hoặc quốc gia, tùy thuộc vào phạm vi của 
chương trình TFW đã xác định) sẽ gặp phải những vấn đề và thực tế khác nhau liên quan đến công tác 
quản lý rác thải biển và chất thải rắn. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 8 
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Xem danh sách câu hỏi dưới đây để xác định những câu hỏi nào có thể được áp dụng chính xác nhất 
trong cộng đồng được chọn và sẽ hỗ trợ các bên liên quan xác định các giải pháp. Đây chỉ là một mẫu câu 
hỏi mà phần Đánh giá tình hình phải trả lời mà không phải phạm vi toàn diện của một bản Đánh giá. Nhóm 
triển khai cũng có thể đưa ra các câu hỏi của riêng mình, tùy thuộc vào những điều cần thiết để phản ánh 
thực tế của quốc gia hoặc cộng đồng được chọn để cung cấp thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định.  

• 

 
 

 

 
  
 

  
 
 

 

 Trong cộng đồng được chọn, có luật nào liên quan đến công tác quản lý rác thải biển hoặc chất thải rắn 
không? 

• Vai trò và trách nhiệm của chính phủ trong việc thực hiện công tác quản lý chất thải là gì? 
•  Trong cộng đồng được chọn, có các dịch vụ quản lý chất thải cơ bản không? Nếu có, đâu là phạm vi của 

các dịch vụ đó? 
•  Nếu có hoạt động thu gom rác thải, thì trong một cộng đồng dân cư điển hình, hoạt động đó diễn ra như 

thế nào? 
• Ở các khu vực công cộng có thùng rác được thu gom thường xuyên không? 
•  Nhận thức của cộng đồng về chất thải và những tác động của chất thải đến môi trường như thế nào? 
•  Đâu là các điều kiện ràng buộc về tài chính trong việc cung cấp các dịch vụ quản lý chất thải cho cộng 

đồng được chọn? 
• Những nỗ lực hiện tại hoặc trong quá khứ nào đã được thực hiện để giải quyết vấn đề rác thải biển? 
• Chính phủ đã tiến hành nghiên cứu về đặc tính chất thải cho cộng đồng được chọn chưa? 
•  Đâu là “điểm nóng” của rác thải biển – các khu vực tích tụ chất thải trên bờ biển hoặc gần các tuyến 

đường thủy? 
•  Những nỗ lực giải quyết vấn đề nào đã được thực hiện nhưng không thành công? Những nỗ lực nào đã 

thành công? 

Ứng dụng về dữ liệu rác thải yêu thích của bạn là gì?  
Marine Debris Tracker – http://www.marinedebris.engr.uga.edu  
Được tạo bởi phòng thí nghiệm của Tiến sĩ Jambeck thuộc Đại 
học Georgia, ứng dụng này có thể tổng hợp và cho phép truy 
cập tất cả dữ liệu được phân loại theo từng loại rác thải do 
người dùng thu thập. Dữ liệu này giúp phòng thí nghiệm của 
Jambeck lập mô hình và phân tích liên quan đến rác thải nhựa 
từ các nguồn trên đất liền. 
Clean Swell – https://coastalcleanupdata.org 
Ứng dụng Clean Swell của Ocean Conservancy nhập thông tin 
vào cơ sở dữ liệu dọn dẹp bờ biển lớn hơn, giúp đưa ra phân 
tích hiệu quả. Ứng dụng này sử dụng các danh mục giống như 
thẻ dữ liệu giấy. 
Litterati – https://www.litterati.org 
Tất cả các dữ liệu chưa thể tải xuống công khai, nhưng với 
hình ảnh cần thiết cho mọi mục, bộ dữ liệu này là dữ liệu hiệu 
quả nhất khi nói đến kiểm soát chất lượng. Các nhà phân tích 
có thể xem xét nhiều đặc tính như loại rác thải, loại vật liệu và 
thương hiệu. 
Global Alert – https://www.oceanrecov.org/global-oceanalert-
system/solution.html 
Ocean Recovery Alliance đã tạo ra Global Alert như một công 
cụ trực tuyến cho phép người dùng báo cáo, xếp hạng và lập 
bản đồ các điểm nóng về rác thải trong các tuyến đường thủy 
và bờ biển của họ thông qua các thiết bị di động và nền tảng 
dựa trên web.  
Open Litter Map –  https://openlittermap.com/ 
Cách thức này của Hà Lan so sánh các quốc gia khác nhau 
dựa trên việc thu gom rác thải. Mọi người dùng đều có thể tiến 
hành phân tích của riêng mình. Việc sử dụng hình ảnh để chụp
cảnh quan sẽ giúp kiểm soát chất lượng. 

 

Theo Đánh giá tình hình tại 
Jamaica, các tình nguyện viên 
của Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ đã 
khảo sát cộng đồng của họ về các 
biện pháp quản lý chất thải rắn và 
cung cấp dữ liệu cho Cơ quan Bảo 
vệ Môi trường Quốc gia (NEPA). 
NEPA đã kết hợp Đánh giá đó vào 
một cuộc khảo sát toàn quốc mà họ 
đã sử dụng để thông báo cho việc 
ra quyết định về cải thiện công tác 
quản lý chất thải. 

Dữ liệu về các nguồn và loại rác 
thải biển, nếu có, có thể là một 
thành phần quan trọng của Đánh 
giá. Có rất nhiều ứng dụng trên 
điện thoại thông minh giúp thu thập, 
lưu trữ và đối chiếu dữ liệu về các 
loại rác thải biển được tìm thấy 
trong môi trường tại địa phương. 
Các ứng dụng khác rất hữu ích 
trong việc lập bản đồ các điểm 
nóng rác thải tại vùng đường phân 
thủy. Các ứng dụng được nêu trong 
tài liệu này phù hợp hơn với mô 
hình khoa học cộng đồng và không 
thay thế cho các nghiên cứu chính 
thức về đặc tính chất thải do các 
quan chức địa phương thực hiện. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 9 
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SỬ DỤNG CÁC KẾT QUẢ TỪ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH 
Thông tin được thu thập từ Đánh giá tình hình cần được tổng hợp thành báo cáo hoặc bản trình chiếu để 
có thể dễ dàng chia sẻ với các bên liên quan và công chúng. Đánh giá này sẽ được sử dụng khi thông báo 
cho công chúng và tương tác với các quan chức chính phủ, lãnh đạo cộng đồng và khu vực tư nhân về 
vấn đề rác thải biển. 

Đánh giá này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng về hiện trạng môi trường liên quan đến quản lý rác 
thải biển và chất thải rắn. Ngoài ra, việc còn giúp đánh giá năng lực và nguồn lực của các tổ chức và cộng 
đồng được lựa chọn thực hiện chương trình TFW. Sử dụng Đánh giá này để thông báo về tiến trình, đặc 
biệt là để xác định các bên liên quan nào sẽ có ý nghĩa đối với chương trình và quá trình đối thoại với các 
bên liên quan. 

Sau đây là các nguồn tham khảo về cách tiến hành và phát triển Đánh giá tình hình hoặc phạm vi tài liệu 
cần thiết để đưa vào đánh giá (như mẫu xác định đặc tính chất thải). Các nguồn có trong Phụ lục của tài 
liệu này. 

• Hướng dẫn tham gia của cộng đồng (https://www.epa.gov/international-cooperation/public-
participation-guide-view-and-print-versions) – Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan rõ ràng về 
những lưu ý quan trọng khi xây dựng và thực hiện một chương trình có sự tham gia của cộng đồng có 
ý nghĩa, bao gồm thông tin hữu ích về Đánh giá tình hình. Hướng dẫn cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Ả-rập, tiếng Pháp và tiếng Trung. 

• Mẫu phát hiện vật liệu xác định đặc tính rác thải – Theo dõi mẫu để ghi lại các chất được tìm thấy, 
đây là mẫu lấy từ Puerto Rico. (xem Phụ lục) 

• Mẫu xác định đặc tính rác thải (tiếng Tây Ban Nha) – Một mẫu của Puerto Rico để xác định đặc tính 
vật liệu rác thải.  (xem Phụ lục)  

• Cuộc khảo sát về nhận thức của cộng đồng ở Jamaica của Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ – Một cuộc 
khảo sát cộng đồng nhằm đánh giá các ý tưởng của cộng đồng về các biện pháp quản lý chất thải rắn. 
(xem Phụ lục) 

Lắp đặt Litter Gitter, hay bẫy rác, được lắp đặt dọc theo 
một con lạch ở Hoa Kỳ. 

Nhân viên phân loại rác thải được thu gom từ  
Litter Gitter 
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3 Bố trí cuộc đối thoại giữa các bên liên quan

Tổ chức đối thoại với các bên liên quan là bước quan trọng nhất trong việc triển khai chương trình Vùng 
nước không rác thải. Mục tiêu của (các) cuộc đối thoại là tập hợp các bên liên quan chủ chốt ở cấp quốc 
gia hoặc địa phương để thảo luận về các vấn đề rác thải biển và xác định cũng như ưu tiên các giải pháp 
giải quyết vấn đề này. Ngoài ra, giá trị của các cuộc đối thoại giữa các bên liên quan còn ở chỗ mang lại 
cơ hội tương tác trực tiếp giữa các bên liên quan với nhiều góc nhìn khác nhau; thúc đẩy trao đổi thông 
tin và dữ liệu; trình bày và phổ biến Đánh giá tình hình; và khuyến khích các mối quan hệ đối tác và làm 
việc để xác định và phát triển các giải pháp có thể hành động. Các cuộc đối thoại này có thể được kết 
hợp thành một cuộc hội thảo một ngày hoặc bao gồm nhiều cuộc thảo luận riêng biệt với cùng một nhóm 
nhưng trong thời gian dài hơn, tùy thuộc vào nhu cầu và điều kiện ràng buộc của các bên liên quan.  

LẬP  KẾ  HOẠCH CHO  (CÁC)  CUỘC ĐỐI  THOẠI  GIỮA  CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Các cuộc đối thoại giữa các bên liên quan sẽ mang đến cơ hội để: 
o Chia sẻ các đặc điểm chính và nền tảng của chương trình TFW 
o 

o 

 Xác định và xây dựng các mối quan hệ với các bên liên quan sẽ giúp cung cấp thông tin và thực hiện 
các giải pháp trong chương trình TFW 
Tạo ra một diễn đàn để trao đổi thông tin và dữ liệu hiệu quả giữa những người có liên quan nhất với  
vấn đề trong cộng đồng 
Thảo luận về các cơ hội và khó khăn liên quan đến việc giải quyết vấn đề rác thải biển 
  Có được sự hiểu biết cơ bản về vấn đề hiện tại (như những việc đã được thực hiện để giải quyết vấn 
đề rác thải biển trước đây và những việc có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề rác thải biển tốt 
hơn trong tương lai) 

o 
o

o Xây dựng một kế hoạch rõ ràng và các bước tiếp theo để tiếp tục triển khai các giải pháp và truyền đạt  
một thông điệp thống nhất 

Các bên liên quan là ai? 
Các bên liên quan nên bao gồm các cá nhân từ các khu vực sau: 
• Chính phủ (quốc gia, địa phương, khu vực) 
• Khu vực tư nhân (doanh nghiệp, phòng thương mại, du lịch) 
• Các tổ chức phi chính phủ (NGO) 
• Các tổ chức học thuật (các trường học địa phương, trường đại học, nhà nghiên cứu) 
• Các nhà lãnh đạo cộng đồng 
• Các tình nguyện viên phát triển (Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ, JICA, AusAid) 
• Các thành viên cộng đồng 

Điều quan trọng là cần xác định các bên liên quan có liên quan để tham gia vào chương trình TFW. Xác 
định các cá nhân cần tham gia dựa trên nhu cầu và mục tiêu của chương trình TFW. Các bên liên quan 
thích hợp là những người đã tham gia vào loại hình công việc này, có trách nhiệm và/hoặc thẩm quyền 
pháp lý về vấn đề và/hoặc bị tác động hoặc góp phần gây ra vấn đề. 

Do rác thải biển thường là do công tác quản lý chất thải rắn trên đất liền không thỏa đáng, nên điều quan 
trọng là cần có sự tham gia của cơ quan quản lý chất thải rắn cấp quốc gia hoặc địa phương. Các bên liên 
quan có giá trị khác có thể là các bộ ngành du lịch, môi trường, quản lý chất thải rắn, v.v., các chuyên gia 
bảo vệ bờ biển và các nhà quản lý thành phố. Những cá nhân này có khả năng hiểu đầy đủ về tác động 
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của rác thải biển đối với cộng đồng và có kiến thức chuyên môn và kiến thức chung cần thiết để cung cấp 
thông tin tốt hơn cho việc ra quyết định và hỗ trợ cho một cuộc đối thoại hiệu quả. 

Theo thời gian, các bên liên quan sẽ cùng nhau xây dựng mạng lưới và với các thành viên cộng đồng và 
các nhà lãnh đạo. Các mạng lưới và mối quan hệ trong cộng đồng này sẽ tăng cường năng lực của các 
thành viên cộng đồng, giúp họ nhận thức rõ hơn về vấn đề, xác định rõ hơn những câu hỏi cần được đặt 
ra và cách giải đáp và tham gia vào các cuộc thảo luận tăng cường giữa các bên liên quan để giúp xác 
định các giải pháp phù hợp. 

Cần có sự tham gia của bao nhiêu bên liên quan? 
Số lượng các bên liên quan có thể khác nhau, nhưng số lượng người tham gia càng ít thì nhóm sẽ càng 
hiệu quả, lý tưởng nhất là 30 người tham gia trở xuống. Duy trì số lượng người tham gia thấp cho (các) 
cuộc đối thoại sẽ đảm bảo các nhóm làm việc hiệu quả và cho phép các bên liên quan có nhiều thời gian 
hơn để chia sẻ quan điểm của họ và làm việc với nhau để xây dựng các giải pháp. 

Các bên liên quan có thể cung cấp những đóng góp gì? 
Các bên liên quan cung cấp thông tin có giá trị về hiện trạng của vấn đề. Sự tham gia của các bên liên 
quan trong cuộc đối thoại về chương trình Vùng nước không rác thải sẽ giúp: 
• Cung cấp thông tin đầy đủ về vấn đề 
• Đưa ra các quan điểm khác nhau về những thông tin sẽ được coi là đáng tin cậy, chất lượng cao và hữu ích 
• Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận về các dữ liệu và thông tin đã thu thập hiện có (như các cuộc 

khảo sát về nhận thức của cộng đồng, nghiên cứu đặc tính chất thải, v.v.) 
• Đảm bảo sự tham gia rộng rãi của các thành viên cộng đồng vào chương trình Vùng nước không rác thải 
• Kết nối các bên ra quyết định với những người bị ảnh hưởng bởi rác thải biển 
• Quản lý rủi ro, đặc biệt nếu chương trình gây tranh cãi 

Sau khi được xác định, Nhóm triểu khai nên giao tiếp với 
các bên liên quan như thế nào? 
Duy trì cơ sở dữ liệu của các bên liên quan là một phần quan 
trọng trong hoạt động tiếp cận với các bên liên quan. Nhiều 
nhóm liên quan tạo ra các nhóm WhatsApp, trang Facebook 
hoặc sử dụng các nền tảng mạng xã hội và danh sách email 
khác để giao tiếp hiệu quả với các bên liên quan. 

TỔ CHỨC (CÁC) CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN 
Đến đây, các bên liên quan đã được xác định, Nhóm triển khai 
có thể bắt đầu lập kế hoạch hậu cần để tổ chức (các) cuộc đối 
thoại. Công tác lập kế hoạch bao gồm xác định một điều phối 
viên có năng lực và một địa điểm, soạn thảo (các) chương 
trình làm việc và xem xét mọi nhu cầu về ngân sách. 

Các bên liên quan chủ chốt có thể có 
thời gian để chia sẻ một số công việc 
của họ trong cuộc đối thoại. Ví dụ, ở 
Jamaica, Jamaica Environment Trust 
(JET) đã thực hiện một chiến dịch nâng 
cao nhận thức của cộng đồng nổi tiếng 
về việc chống xả rác trên đảo với tên 
gọi “Nuh Dutty Up Jamaica”. Yêu cầu 
các bên liên quan trình bày về những 
nỗ lực thành công có thể vừa là động 
lực cho các dự án mới vừa là bản tóm 
tắt công việc hiện tại. 

Điều phối viên 
Một (hoặc các) điều phối viên có năng lực sẽ giúp những người tham gia xác định hoặc làm rõ mục tiêu 
của họ, mang lại những quan điểm đa dạng hướng tới sự đồng thuận và duy trì động lực một cách chuyên 
nghiệp với người tham gia đồng thời giúp họ đạt được mục tiêu theo cách có chiến lược. (Các) điều phối 
viên phải là một diễn giả trung lập, năng động, có hiểu biết sâu rộng về các vấn đề và có khả năng đối phó 
với những khó khăn và bất đồng không lường trước được có thể phát sinh trong suốt quá trình đối thoại. 
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Chương trình làm việc 

(Các) chương trình làm việc cần được soạn thảo cẩn thận để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của các bên 
liên quan cũng như mục tiêu của cuộc đối thoại. Thời lượng được phân bổ cho cuộc đối thoại có thể rất 
khác nhau. Như đã đề cập ở trên, cuộc đối thoại có thể diễn ra cùng một lúc theo một hình thức kết hợp 
hoặc có thể là một chuỗi các cuộc đối thoại trong một khoảng thời gian dài hơn. Tất cả những điều này 
phụ thuộc vào khả năng tham dự và động lực của các bên liên quan để tập hợp lại với nhau và điều này 
cần được đánh giá trong quá trình tiếp xúc ban đầu với họ. Để tối đa hóa thời gian và có kết quả đối thoại 
tốt nhất, chương trình làm việc cần bao gồm những nội dung sau: 

• Giới thiệu về chương trình Vùng nước không rác thải 

• Tổng quan về vấn đề 
• Trình bày Đánh giá tình hình 
• Những khó khăn và cơ hội 

• Xác định và ưu tiên các giải pháp 
• Đánh giá tiến độ 
• Xây dựng và quản lý dự án 
• Duy trì chương trình Vùng nước không rác thải 

Địa điểm 

Vị trí thực tế của (các) địa điểm phải dễ 
tiếp cận cho tất cả những người tham gia 
và phải cung cấp đủ không gian cho các 
phiên họp theo nhóm nhỏ. Ở các thành 
phố lớn, địa điểm có thể là ở khách sạn, 
tòa nhà của bộ ngành hoặc bất cứ nơi 
nào có không gian phòng hội nghị. Các 
cộng đồng nhỏ hơn có thể cân nhắc sử 
dụng trung tâm cộng đồng hoặc trường 
học.  Tốt nhất là bố trí các bàn tròn có  
5-6 người tham gia mỗi bàn. Điều này 
giúp tạo điều kiện thảo luận theo nhóm 
tốt hơn trong suốt cuộc đối thoại. 

Những người tham gia hội thảo sẽ họp tại trung tâm cộng đồng tại 
Peru để tham gia cuộc đối thoại giữa các bên liên quan về TFW 

Một số người tham gia có thể không thể tham dự trực tiếp nhưng cam kết xây dựng và thực hiện chương 
trình TFW. Mặc dù, sự tương tác trực tiếp giữa tất cả những người tham gia là cách thức tốt nhất để đạt 
hiệu quả trong các cuộc thảo luận, nhưng Nhóm triển khai phải đảm bảo rằng địa điểm có các tiện ích kỹ 
thuật, thông qua hệ thống hội nghị từ xa hoặc hội nghị trên web, để truyền tải trực tuyến cuộc đối thoại tới 
những người tham gia từ xa không thể tham gia trực tiếp. 

Thư mời 

Thư mời phải có chương trình làm việc và các mục tiêu của cuộc đối thoại.  Thư mời phải được gửi trước 
thời gian diễn ra cuộc đối thoại để các bên liên quan và những người tham gia khác có thể chuẩn bị.  Bạn 
có thể xem mẫu thư mời trong phần Phụ lục. 

Kinh phí – Kiểm tra xem liệu có cần ngân sách hay không 

Sau khi ước tính được chi phí cho một cuộc đối thoại, hãy xác định những nguồn tài chính nào được cấp 
cho cuộc đối thoại và thực hiện dự án, ngay cả khi đó chỉ là một kết quả ước tính.  Tìm hiểu các nguồn kinh 
phí, thông qua các khoản tài trợ, quyên góp hoặc các nhà đầu tư. Xác định và quản lý các nguồn này là 
một phần quan trọng của quá trình đối thoại.  Ví dụ, Chương trình cửa sông quốc gia vịnh San Juan của 
Puerto Rico có bản mô tả về giải pháp của họ đối với kinh phí cho chương trình Vùng nước không rác thải 
với tiêu đề “Thúc đẩy và hỗ trợ tài chính cho các hoạt động TFW của SJBEP”. Bạn có thể xem trong  
Phụ lục.  
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Tóm tắt các hành động chính để lập kế hoạch và tổ chức (các) cuộc đối thoại giữa các bên liên quan: 
1. Xác định ngày, giờ và địa điểm diễn ra cuộc đối 

thoại giữa các bên liên quan về chương trình Vùng 
nước không rác thải. 

2. Ghi ra danh sách các bên liên quan sẽ được mời. 
3. Xác định (các) điều phối viên có năng lực. 
4. Xác định các mục tiêu và mục đích của (các) cuộc 

đối thoại. 
5. Lập chương trình làm việc để đáp ứng các mục 

tiêu và mục đích của (các) cuộc đối thoại giữa các 
bên liên quan. 

6.  Soạn thảo thư mời và gửi đến tất cả những 
người tham gia. Gửi kèm chương trình làm việc 
và bản sao của Đánh giá tình hình. 

7. Thu thập tài liệu cho cuộc đối thoại. Trong đó có 
thể bao gồm thẻ ghi chú, bảng trình bày, giấy 
khổ lớn, bút, giấy ghi chú theo quy cách, danh 
mục tài liệu, v.v. 

8. Xác nhận số người tham dự thông qua RSVP. 
9.  Tổ chức (các) cuộc đối thoại! 

XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁC DỰ ÁN TIỀM NĂNG 
Mục đích chính của việc tổ chức (các) cuộc đối thoại giữa các bên liên quan là để xác định các vấn đề và 
ưu tiên các dự án liên quan để giải quyết các vấn đề đó. Điều quan trọng là phải có một điều phối viên 
giỏi để giúp tổng hợp các quan điểm khác nhau của các bên liên quan. Quá trình này sẽ mang lại sự đồng 
thuận để xác định các vấn đề cấp bách nhất và lựa chọn các dự án được thông báo theo ý kiến đóng góp 
của các bên liên quan. 

Điều phối viên nên chia các bên liên quan thành các nhóm nhỏ có đối tượng đại diện đa dạng để trao đổi 
thông tin tốt hơn và bố trí đủ thời gian để thảo luận về chủ đề này. Thông qua các cuộc thảo luận theo 
nhóm nhỏ, các bên liên quan cần đạt được các mục tiêu sau: 
• Xác định các vấn đề trong công tác quản lý rác 

thải biển và chất thải rắn và các thiếu sót trong 
cộng đồng 

• Xác định và ưu tiên các giải pháp ngắn, trung và 
dài hạn để giải quyết các thiếu sót đó 

• Thiết lập các dự án thực tế, có thể đạt được và 
có thể đo lường cho các giải pháp này 

• Xác định người quản lý/người phụ trách cho mỗi dự án 
• Chỉ định các mục hành động và nhiệm vụ cho 

những người tham gia 
• Xác định các nguồn lực có sẵn cho mỗi dự án 
• Phát triển các tóm tắt ý tưởng cho các dự án tiềm năng 
• Lên lịch cho các cuộc đối thoại tiếp theo, nếu cần 

Khi thảo luận về các giải pháp, các bên liên quan cần xem xét các dự án cải thiện công tác quản lý chất 
thải rắn hiệu quả và an toàn với môi trường ở mọi khả năng. Nếu không, các bên liên quan có thể bị thu 
hút bởi những “thắng lợi nhanh chóng” như dọn dẹp bãi biển, mặc dù có lợi nhưng chỉ giải quyết vấn đề 
một cách hời hợt và không tập trung nỗ lực vào nguồn gốc của vấn đề. 

Tốt nhất các bên liên quan nên làm việc theo nhóm nhỏ để xác định rõ hơn các vấn đề và ưu tiên các dự 
án tiềm năng. Các nhóm nhỏ phải cử ra một trưởng nhóm và một người ghi chú/báo cáo viên để viết ra 
những điểm chính cần trao đổi để gửi thông báo đến các bên liên quan. Thông tin này sẽ được điều phối 
viên của cuộc đối thoại tóm tắt lại. Tham khảo Hướng dẫn tham gia của cộng đồng của EPA11 trên World 
Café (www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-world-cafes); một phương pháp 
về cách tiến hành một cuộc thảo luận năng động và 
tương tác theo nhóm nhỏ. 
Ví dụ, phương pháp hỗ trợ của The World Café hỗ 
trợ thu thập thông tin trong bối cảnh không đối đầu 
và cho phép lắng nghe những quan điểm từ những 
người tham gia ít được đại diện. Quy trình của The 
World Café đặt ra các câu hỏi riêng cho các cuộc 
thảo luận theo nhóm nhỏ giúp lộ ra những điểm 
mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa để giải quyết 
vấn đề rác thải biển. 

LƯU Ý CHO  ĐIỀU PHỐI  VIÊN HOẶC  
NHÓM  TRIỂN  KHAI 

Phần này của cuộc đối thoại có thể trở thành 
một phiên đối thoại khi những vấn đề gây bức 
xúc được trút bỏ. Điều phối viên cần cố gắng 
duy trì không khí thoải mái và biến cuộc trò 
chuyện thành cơ hội để tìm hiểu những trở 
ngại mà họ đang gặp phải và cuối cùng là xác 
định các cách giúp giảm bớt các rào cản này. 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 14 
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BIẾN CÁC DỰ ÁN THÀNH GIẢI PHÁP
Các giải pháp đã được xác định sẽ cần được cụ thể hóa thành các dự án thực tế, có thể đạt được và có 
thể đo lường phản ánh những vấn đề đã được thảo luận trong cuộc đối thoại. Sau khi những người tham 
gia xác định được các vấn đề và giải pháp ưu tiên, họ cần dành thời gian làm việc theo các nhóm nhỏ 
để phát triển tóm tắt ý tưởng của dự án một cách rộng rãi, phác thảo các dự án tiềm năng cần thực hiện.
Ví dụ, trong chương trình Vùng nước không rác thải ở Jamaica, các bên liên quan đã xác định ba dự án 
thí điểm tiềm năng cho chương trình Vùng nước không rác thải. Mỗi nhóm xác định một dự án có chi phí 
thấp, công nghệ thấp và giải quyết các thiếu sót được trình bày trong cuộc đối thoại giữa các bên liên 
quan.

 

 

Tóm tắt ý tưởng có thể ngắn gọn, như tài liệu một trang minh họa mục tiêu của dự án, các đối tác liên 
quan, các nguồn kinh phí và tận dụng tiềm năng và mô tả ngắn gọn về việc thực hiện. Có thể có một số 
dự án tiềm năng phát sinh trong quá trình đối thoại, vì vậy điều quan trọng là các nhóm nhỏ phải thành lập 
một Ủy ban điều phối các bên liên quan để giúp hướng quá trình đến giai đoạn thực hiện tiếp theo. 

 

BIẾN CÁC DỰ ÁN THÀNH GIẢI PHÁP

Ưu tiên dự án

Các dự án đã xác định có thể mô tả công việc khác nhau về 
phạm vi, thời gian, chi phí và mức độ nỗ lực và hợp tác cần 
thiết để thực hiện thành công. Các bên liên quan cần thực 
tế và ban đầu cần xem xét ưu tiên các dự án có thể dễ thực 
hiện hơn và/hoặc có thể thực hiện trong thời gian ngắn. Ví dụ, 
những dự án có chi phí thấp thường có thể được thực hiện 
trong 6-8 tháng và cần ít yếu tố công nghệ, điều này khiến 
chúng trở thành những dự án hiệu quả đầu tiên. Các bên liên 
quan cũng nên thảo luận về các dự án trung hạn (1–2 năm) và 
dài hạn (2–5 năm trở lên) để xem xét, nhưng những dự án này 
có thể cần nguồn vốn lớn và phải bắt đầu xây dựng quan hệ 
đối tác sâu rộng và cần được coi là có mức độ ưu tiên thấp khi 
cần hành động tức thời. Ví dụ về các dự án trung và dài hạn 
có thể là thiết lập các tuyến đường thu gom chất thải trong các 
khu dân cư mới, đảm bảo các nguồn lực như xe thu gom chất 
thải hoặc xây dựng một bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Theo thời 
gian, các bên liên quan có thể xây dựng mối quan hệ và tìm 
kiếm các nguồn lực bên ngoài để được hỗ trợ thực hiện các 
dự án lớn hơn.

Chương trình TFW tại Jamaica: 
Dự án Giảm thiểu chất thải rắn của 
Whitehouse and Bluefields đã thiết lập 
một hệ thống thu gom chất thải sau đó 
được phân loại thành các chất ủ hữu cơ 
và nhựa. Chất ủ hữu cơ được cung cấp 
cho nông dân trong cộng đồng và nhựa 
đã được các Đối tác tái chế tại Jamaica 
tổng hợp, thu gom và bảo lãnh. Sandals 
Foundation là đối tác tài trợ cho việc 
thu gom và tái chế trong các cộng đồng 
xung quanh của Sandals Resorts. Cuối 
cùng, mục tiêu của dự án là thiết lập cơ 
chế tài chính để các cộng đồng có thể 
kiếm tiền từ việc bán những thứ họ thu 
thập được.

Ủy ban điều phối các bên liên quan sẽ quản lý tất cả các tóm tắt ý tưởng về dự án có liên quan và mức độ 
ưu tiên của các dự án. Việc lưu trữ hồ sơ này có vai trò quan trọng đối với tính bền vững của chương trình 
TFW, vì nó cho phép các bên liên quan có khả năng đi đúng hướng và tiếp tục hướng tới các mục tiêu 
trung và dài hạn đã đặt ra. 
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4 Thực hiện dự án và các hành động tiếp theo

THÀNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU PHỐI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
Để thực hiện các dự án hiệu quả và thành công, điều quan trọng là phải thành lập một Ủy ban điều phối 
các bên liên quan để đánh giá các dự án tiềm năng đã được thảo luận trong cuộc đối thoại và đưa chúng 
vào giai đoạn triển khai. 

Ủy ban điều phối các bên liên quan là gì? 

Ủy ban điều phối các bên liên quan là một nhóm các bên liên quan nhỏ hơn có trách nhiệm hướng dẫn 
thực hiện các dự án đã được xác định trong cuộc đối thoại và duy trì hoạt động phối hợp với tất cả các 
bên liên quan tham gia. Ủy ban điều phối có thể hoạt động như một diễn đàn để các bên liên quan và các 
đối tác dự án rộng hơn thường xuyên tham gia theo cách chính thức hoặc không chính thức để:

• Đánh giá tóm tắt ý tưởng dự án đã được nộp trong hoặc sau cuộc đối thoại giữa các bên liên quan để 
triển khai thực hiện
• �


• Thảo luận về các cơ hội ngắn, trung và dài hạn đã xác định trong cuộc đối thoại giữa các bên liên quan
• �


• ��Hoạt động như một ban cố vấn cho các bên liên quan và đối tác dự án rộng hơn cũng như toàn cộng đồng

Trong Ủy ban điều phối các bên liên quan, cần xác định (những) Người phụ trách chương trình Vùng 
nước không rác thải. Người phụ trách chương trình Vùng nước không rác thải là người sẽ có vai trò là 
điều phối viên trưởng của chương trình TFW và duy trì tính bền vững và sự phối hợp của ban điều phối 
trong suốt thời gian thực hiện sáng kiến. Người phụ trách có thể là bất kỳ ai, nhưng họ phải có tố chất lãnh 
đạo và cam kết giải quyết vấn đề rác thải biển trong cộng đồng hoặc ở cấp quốc gia. Ví dụ, ở Jamaica 
và Panama, các chuyên gia trong các cơ quan quản lý môi trường quốc gia là Người phụ trách; một thị 
trưởng hoặc lãnh đạo cộng đồng cũng có thể đảm nhận vai trò đó.

Ủy ban điều phối cần được công nhận chính thức theo giấy tờ để đảm bảo rằng tất cả các bên tham gia 
sẽ duy trì mối quan hệ và nâng cao tầm nhìn cũng như tầm quan trọng của nhóm. Tài liệu về Điều khoản 
tham chiếu có thể hỗ trợ việc công nhận Ủy ban và cung cấp các giấy tờ xác minh và cung cấp tài liệu về 
mục đích, chức năng, thành phần và hoạt động của ủy ban. Tài liệu về Điều khoản tham chiếu của Ủy ban 
TFW mẫu được cung cấp trong phần Phụ lục. Nhiều Ủy ban điều phối TFW họp vài lần mỗi năm, tùy thuộc 
vào nhu cầu thực hiện. 

Các chai thủy tinh tại phá Condado, San Juan,  
Puerto Rico

Khoảng 80% lượng rác thải sông hồ đến từ  
các nguồn trên mặt đất
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Bước 4: Thực hiện dự án và các hành động tiếp theo THÀNH LẬP ỦY BAN ĐIỀU PHỐI CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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Dưới đây là những câu hỏi cần xem xét khi thành lập Ủy ban điều phối các bên liên quan và xác 
định vai trò và trách nhiệm của Ủy ban:

1. Những ai nên tham gia Ủy ban? 
2. Đâu là cơ cấu phù hợp nhất cho Ủy ban, dựa trên nhu cầu của khu vực hay cộng đồng?
3. �


4. Chiến lược tổng thể của Ủy ban là gì? Ít nhất, chiến lược phải bao gồm:
    a. Đối thoại giữa các bên liên quan
    b. Các nguồn kinh phí tiềm năng
    c. Thực hiện và lập kế hoạch dự án
    d. Chiến dịch nâng cao nhận thức của cộng đồng
    e. Lập một nhóm lực lượng đặc trách hoặc một ủy ban cố vấn (hoặc một nhóm có tổ chức khác)   

để lãnh đạo 

THỰC HIỆN DỰ ÁN
Sau khi thành lập Ủy ban điều phối các bên liên quan, ủy ban này cần tập trung vào việc thực hiện dự án. 
Mục tiêu của chương trình TFW là đạt được các kết quả hữu hình từ việc đối thoại giữa các bên liên quan. 
Các bên liên quan muốn thấy vấn đề được giải quyết. Ủy ban điều phối các bên liên quan có vai trò hướng 
dẫn việc thực hiện dự án. Các thành viên cá nhân của Ủy ban cũng có thể có trách nhiệm thực hiện nội bộ. 

Để thực hiện thành công các dự án do Ủy ban điều phối xác định, cần phải có một kế hoạch thực hiện dự 
án chi tiết bao gồm biểu tiến độ, ngân sách, vai trò và trách nhiệm và các sự cố bất ngờ trong trường hợp 
có những vấn đề không lường trước được do các trường hợp bất ngờ. Trước khi bắt đầu công việc, Ủy 
ban điều phối phải làm việc với các đối tác nội bộ để đưa ra kế hoạch triển khai và bảng kê công việc. 

Soạn thảo kế hoạch triển khai
Kế hoạch triển khai phác thảo các hoạt động và quyết định cần thiết để biến các mục tiêu chiến lược và mục 
đích của dự án thành hiện thực và giúp đảm bảo sự thành công trong nội bộ. TFW tập hợp nhiều bên liên 
quan từ các khu vực kinh tế khác nhau thành quan hệ đối tác sẽ thực hiện các dự án nội bộ. Việc này liên 
quan đến nhiều đối tượng tham gia khác nhau, ngân sách, vai trò và trách nhiệm. Kế hoạch triển khai sẽ giúp 
đưa những chi tiết cụ thể này vào một tài liệu có thể tham khảo được trong suốt quá trình của dự án.

Biểu tiến độ
Kế hoạch triển khai cần có một biểu tiến độ rõ ràng về các sự kiện và hoạt động cần thiết để thực hiện 
thành công. Biểu tiến độ cần tính đến toàn bộ quá trình, từ việc đảm bảo kinh phí và viết bảng kê công 
việc với các đối tác dự án cho đến khi hoàn thành và đánh giá thành công. Thông thường, các dự án TFW 
có chi phí thấp, công nghệ thấp và có thể được thực hiện trong thời gian tương đối ngắn – một năm trở 
xuống. Các dự án lâu hơn, phức tạp hơn có thể đòi hỏi nhiều nguồn lực và kế hoạch. Biểu tiến độ cũng 
phải bao gồm các mốc quan trọng cho các sản phẩm hoặc sự kiện được giao, tùy thuộc vào dự án.

Vai trò và trách nhiệm
Cần xác định rõ ràng các vai trò và trách nhiệm trong Kế hoạch triển khai. Những cá nhân soạn lập Kế 
hoạch triển khai có thể không phải là người thực hiện công việc. Vì TFW tập hợp nhiều bên liên quan nên 
có thể gây nhầm lẫn khi không xác định được các vai trò và trách nhiệm, đặc biệt là các vai trò tự thực 
hiện công việc và giám sát việc thực hiện dự án và ngân sách. Đây là những vị trí quan trọng cần được 
xác định sớm và sẽ duy trì sự thành công của dự án. 

THỰC HIỆN DỰ ÁN
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Ngân sách

Chương trình TFW không phải lúc nào cũng có sẵn các nguồn lực để thực hiện dự án. Do đó, điều quan 
trọng là các bên liên quan phải đoàn kết cùng nhau và tập hợp mọi nguồn lực mà họ có thể có vào một 
dự án có thể hành động mang lại kết quả có ý nghĩa cho cộng đồng, thành phố hoặc quốc gia. Các dự án 
không phải lúc nào cũng cần có lượng ngân sách lớn và nguồn ngân sách thấp sẽ không ngăn cản các 
bên liên tiếp tục thực hiện dự án. Xem xét tận dụng các nguồn lực từ các dự án khác đang diễn ra trong 
khu vực để tối đa hóa các nỗ lực thực hiện. Ngân sách cho một dự án TFW phải bao gồm chi phí lao 
động, vật liệu, đi lại, cũng như chi phí hoạt động chung để duy trì công tác quản lý dự án. 

Sự cố bất ngờ

Dự án TFW không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ như kế hoạch đặt ra. Các dự án có thể bị trì hoãn, tổn 
thất lợi ích của một bên liên quan chủ chốt hoặc vật liệu có thể bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp. Mặc dù hiếm 
gặp, nhưng điều quan trọng cần lập kế hoạch dự phòng cho mọi sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Khi xảy ra 
trường hợp trì hoãn, hãy thảo luận về các phương án ngay với các bên liên quan và cảnh báo cho các cán 
bộ địa phương về hành vi trộm cắt vật liệu. Các sự cố bất ngờ có thể bao gồm việc xem xét các biện pháp 
an ninh hoặc giám sát bổ sung để ngăn chặn mọi sự cố trì hoãn vô ý hoặc ngẫu nhiên. Điều quan trọng là 
phải linh hoạt khi thực hiện dự án và nếu dự án không diễn ra theo kế hoạch, hãy cân nhắc chuyển sang một 
dự án khác đã được xác định trong cuộc đối thoại có thể dễ dàng hơn để triển khai trực tiếp. 

DUY TRÌ KẾT NỐI VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
Điều quan trọng là các bên liên quan phải duy trì kết nối, tham gia và tiếp tục công việc đã bắt đầu theo 
(các) cuộc đối thoại giữa các bên liên quan. Ủy ban điều phối các bên liên quan có vai trò duy trì sự tham 
gia với các đối tác dự án và các bên liên quan rộng hơn. Vì chương trình TFW chủ yếu là tự nguyện, nên 
chương trình này có thể bị coi nhẹ do các thành viên Ủy ban và các bên liên quan khác coi trọng các ưu 
tiên và trách nhiệm cạnh tranh. Có thể duy trì động lực với các bên liên quan bằng cách lên lịch cho các 
cuộc họp định kỳ, hoặc các cuộc họp chính thức, trực tiếp, hay các buổi “điểm danh” nhanh, không chính 
thức. Những hoạt động này có thể được Ủy ban bố trí và tạo điều kiện. 

Việc duy trì liên lạc với một nhóm lớn có thể rất khó khăn. Ủy ban cần xem xét việc tạo ra một nền tảng 
nhắn tin theo nhóm trên thiết bị di động (ví dụ: WhatsApp, Facebook messenger, v.v.) để duy trì kết nối với 
các đối tác triển khai và các bên liên quan cũng như bất kỳ cá nhân nào khác muốn tiếp tục tham gia và 
được cung cấp thông tin. Ủy ban có thể sử dụng các nền tảng kết nối này để chia sẻ thông tin về các bước 
tiếp theo, các vấn đề và thông tin cập nhật về dự án với các bên liên quan. Các cuộc họp trực tiếp rất quan 
trọng trong việc duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân cần thiết vì sự bền vững của chương trình, nhưng 
có thể khó lên lịch. Các buổi điểm danh không chính thức có thể đủ để đảm bảo sự tham gia, nhưng tiện 
ích và hiệu quả của chúng phụ thuộc vào nhu cầu của các bên liên quan và đối tác triển khai của bạn. 

Ngoài việc điểm danh hàng tuần hoặc cuộc họp trực tiếp, có nhiều cách khác để duy trì kết nối và tham 
gia cho các bên liên quan. Ví dụ, các thư tin tức hoặc tin nhắn email có thể được sử dụng để nhắc nhở về 
những hoạt động đang diễn ra, các cuộc họp cộng đồng, các sự kiện khoa học cộng đồng cũng như các 
hành động và hoạt động khác. Ví dụ về thư tin tức về chương trình Vùng nước không rác thải trong nước 
của EPA có trong Phụ lục. 

DUY TRÌ KẾT NỐI VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN 
LIÊN QUAN
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5
Giám sát, đánh giá và duy trì Chương trình 
vùng nước không rác thải và các dự án của 
chương trình

Sau khi kết thúc (các) cuộc đối thoại, điều quan trọng là phải duy trì hiệu quả của chương trình TFW thông 
qua việc giám sát dự án, đánh giá và xác định các cơ hội để mở rộng. Ủy ban điều phối các bên liên quan, 
như đã giải thích ở Bước 4, phải có quy trình giám sát và đánh giá cũng như các biện pháp cho tất cả các 
dự án đã được các bên liên quan xác định là một phần của Kế hoạch triển khai của họ. Điều quan trọng là 
Ủy ban phải nỗ lực thực hiện càng nhiều dự án đã được xác định càng tốt; cần có một kế hoạch rõ ràng 
cho các dự án ưu tiên. Một số dự án có thể được thực hiện đồng thời. Nếu có thể thực hiện đồng thời, 
thành lập các tiểu ban cho mỗi dự án sẽ thiết lập trách nhiệm giải trình, duy trì động lực và tăng thêm sự 
phối hợp giữa các dự án. 

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN
Việc giám sát và đánh giá liên tục rất quan trọng trong việc duy trì chương trình TFW mạnh mẽ, phù hợp 
và hiệu quả giúp xác định các khâu còn yếu và đảm bảo thành công về lâu dài. Ví dụ, Cuộc đối thoại giữa 
các bên liên quan phải có đánh giá sau đối thoại để xác định những phần nào của cuộc đối thoại có hiệu 
quả, những phần nào cần cải thiện và tạo cơ hội để các bên liên quan đưa ra ý kiến phản hồi. Cuộc đối 
thoại giữa các bên liên quan bắt buộc phải được đánh giá liên tục để đảm bảo rằng thông tin của cuộc đối 
thoại hỗ trợ cả việc thực hiện chương trình và dự án. Ví dụ về biểu mẫu đánh giá Cuộc đối thoại giữa các 
bên liên quan được cung cấp trong Phụ lục. 

Ở cấp độ dự án, cần giám sát và đánh giá chặt chẽ các giai đoạn thực hiện. Trong một số trường hợp, 
các cộng đồng thực hiện dự án của họ có thể gặp phải những khó khăn không lường trước và/hoặc thành 
công ngoài dự tính. Ví dụ, vấn đề ban đầu được xác định trong cuộc đối thoại giữa các bên liên quan là 
một giải pháp đơn giản có thể không dễ dàng thực hiện được do những trường hợp không lường trước. 
Giám sát và đánh giá là công cụ giúp người thực hiện nhân rộng những thành phần đã đáp ứng các mục 
tiêu của dự án, đồng thời suy xét lại các thành phần dự án chưa thành công.

Mỗi dự án TFW sẽ có các biện 
pháp khác nhau, tùy thuộc vào 
mục tiêu của dự án. Thông 
thường, mục tiêu chính của dự 
án TFW sẽ nhằm giảm lượng 
rác thải biển trong môi trường 
trong một khoảng thời gian cụ 
thể. Dưới đây là các ví dụ về 
dự án giúp minh họa các mục 
tiêu, biện pháp tương ứng và 
các hoạt động giám sát và 
đánh giá có thể được thực hiện 
trước, trong và sau một dự án. 

Hình ảnh từ Chương trình Marine Debris của NOAA

Bước 5: Giám sát, đánh giá và duy trì 
Chương trình vùng nước không rác thải và 
các dự án của chương trình

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC BIỆN 
PHÁP LIÊN QUAN
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VÍ DỤ 1 ú DỰ ÁN: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về rác thải bãi biển

MỤC TIÊU: Nâng cao nhận thức về tác động của việc xả rác trên bãi biển của du khách
(CÁC) BIỆN PHÁP TIỀM NĂNG: 
1. Tính tổng các chiến dịch nâng cao nhận thức được thực hiện trong một khoảng thời gian. 
2. �Tiến hành một cuộc khảo sát ban đầu về du khách để đánh giá nhận thức của họ về vấn đề này. Vào 

cuối chiến dịch nâng cao nhận thức, hãy tiến hành một cuộc khảo sát tiếp theo để xác định xem các 
du khách khác đến bãi biển nhận thức về vấn đề này hay không. 

3. �




HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT/ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG:
Sau hoạt động dọn dẹp bãi biển ban đầu, phải tiến hành giám sát định kỳ theo lịch đã ấn định (chọn một 
ngày trong tuần và thời gian) để đánh giá và ghi lại số lượng và loại chất thải được tìm thấy trong một 
khu vực nhỏ trên bãi biển. Sử dụng điểm dữ liệu này để tập trung vào thông điệp, vị trí và đối tượng của 
chiến dịch nâng cao nhận thức đang diễn ra.

VÍ DỤ 2 ú DỰ ÁN: Cải thiện hoạt động thu gom chất thải trong một cộng đồng mục tiêu 

MỤC TIÊU: Tăng lượng chất thải được thu gom tập trung vào các vật liệu có thể tái chế có giá trị cao.
(CÁC) BIỆN PHÁP TIỀM NĂNG:
1. �

 
www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/06numbers.pdf.


2. �


  
 

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT/ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG:
Kết quả phân tích hoặc xác định đặc tính chất thải sẽ cung cấp thông tin cụ thể về các dòng chất thải 
khác nhau và tỷ lệ của chúng so với tổng dòng chất thải. Ví dụ, nếu phân tích ban đầu cho thấy chất 
thải hữu cơ chiếm một phần đáng kể trong dòng chất thải, thì cần tập trung vào việc tăng cường tái chế 
chất thải hữu cơ. Sau khi chương trình tái chế chất thải hữu cơ được thực hiện, hãy tiến hành phân tích 
chất thải định kỳ để xác định xem tỷ lệ chất thải hữu cơ đang giảm hay được loại bỏ khỏi dòng chất thải 
chung. Thông tin này sẽ giúp xác định các khu vực của dự án cần điều chỉnh để tăng khả năng tái chế 
chất thải hữu cơ.

VÍ DỤ 3 ú DỰ ÁN: Hệ thống thu gom rác thải hoặc hàng rào nổi được lắp đặt tại hệ thống đường 
thủy bị ô nhiễm nặng
MỤC TIÊU: Giảm lượng chất thải ở hạ lưu của tuyến đường thủy của hệ thống thu gom rác thải hoặc 
hàng rào nổi
BIỆN PHÁP TIỀM NĂNG:
1.  Sau khi lắp đặt ban đầu, hãy định lượng lượng chất thải và loại chất thải được thu gom trong hệ 

thống thu gom rác thải (ví dụ: hàng rào nổi chắn rác thải) trong khoảng thời gian nhất định. Việc này 
có thể được thực hiện nhiều lần trong khoảng thời gian mà hệ thống thu gom rác thải được lắp đặt. 
Những dữ liệu này sẽ định lượng số lượng chất thải chảy xuống hạ lưu của tuyến đường thủy.

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT/ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG:
Việc giám sát và đánh giá liên tục hệ thống thu gom rác thải hoặc hàng rào nổi rất quan trọng giúp đảm 
bảo rằng hệ thống lắp đặt đang hoạt động tốt và an toàn. Hoạt động này cũng sẽ cung cấp thông tin hỗ 
trợ xác định các điểm nóng (vị trí nơi chất thải tích tụ nhanh hơn so với các vị trí khác) và bất kỳ biến 
động theo mùa nào về loại và số lượng chất thải. Các điểm dữ liệu này sẽ đảm bảo hàng rào nổi sẽ 
hoạt động hiệu quả theo vị trí và chất thải thu gom sẽ được loại bỏ thường xuyên.

www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/06numbers.pdf
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Việc đặt ra các mục tiêu thực tế cho dự án với các biện pháp tương ứng là mấu chốt để chứng minh tính 
hiệu quả của dự án TFW. Hoạt động giám sát và đánh giá liên tục các mục tiêu của dự án và các biện 
pháp đã đặt ra sẽ cho phép những người thực hiện dự án định lượng tác động từ các hoạt động của dự 
án và xác định xem các hoạt động có đáp ứng mục tiêu đã đặt ra hay không. Nếu cần cải tiến hoặc thay 
đổi để đáp ứng mục tiêu, họ có thể được thông báo từ các bộ dữ liệu này thay vì dựa vào kịch bản thực 
hiện thử và sai. Việc đo lường và đánh giá tính hiệu quả của dự án sẽ cho phép nhân rộng các hạng mục 
thành công khi thực hiện các dự án trong tương lai đồng thời tránh những sai lầm khi thực hiện các dự án 
trước đó. 

Thành công của một chương trình TFW phụ thuộc vào việc tạo ra một cơ cấu chịu trách nhiệm có thể 
được thực hiện thông qua Ủy ban điều phối các bên liên quan với các đối tác nội bộ, như chính quyền địa 
phương, các tổ chức phi chính phủ hoặc các nhóm cộng đồng. Ủy ban này cần có kế hoạch triển khai bao 
gồm các mục tiêu, biện pháp và quá trình giám sát/đánh giá liên tục đối với các dự án. Việc thực hiện dự 
án thành công cần được dẫn dắt bởi các bài học kinh nghiệm tạm thời từ công tác giám sát và đánh giá. 

Hình ảnh từ Chương trình Marine Debris của NOAA
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KẾT LUẬN VÀ CHIA SẺ NHỮNG THÀNH CÔNG 
CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG  
RÁC THẢI
Hướng dẫn quốc tế về TFW là một công cụ được thiết kế cho các đại diện từ tất cả các cấp của chính phủ, 
các tổ chức phi chính phủ và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Mục tiêu của Hướng dẫn này là cung cấp cho 
người dùng các công cụ và hướng dẫn cần thiết để tổ chức, thực hiện và duy trì một chương trình TFW 
trong một cộng đồng hoặc quốc gia. TFW là một cơ chế hiệu quả để giúp các bên liên quan tham gia vào 
quá trình ra quyết định và giúp xây dựng quan hệ đối tác giữa các bên liên quan tạo ra các mối quan hệ 
lâu dài và thúc đẩy các giải pháp bền vững để quản lý chất thải rắn và các vấn đề về rác thải biển. Cuối 
cùng, sự thành công của chương trình Vùng nước không rác thải phụ thuộc vào sự ủng hộ của cộng đồng 
và các nhà lãnh đạo tâm huyết sẽ đảm bảo tiếp tục thực hiện dự án sau cuộc đối thoại ban đầu.  

Thành công của chương trình TFW cần được chia sẻ với những người khác. Chia sẻ những thành công 
có thể diễn ra trong các cộng đồng khác trong cùng lưu vực đang đối mặt với những khó khăn giống nhau 
hoặc với các tổ chức trong khu vực và toàn cầu đang tìm kiếm những giải pháp sáng tạo để giải quyết 
vấn đề rác thải biển. Việc chia sẻ thành công có thể giúp kết nối các bên liên quan tại địa phương với các 
chuyên gia cấp quốc gia, khu vực hoặc toàn cầu cũng như cung cấp động lực cho những người thực hiện 
dự án. Ủy ban nên xem xét phát triển các trường hợp điển hình về các giải pháp sáng tạo đặc biệt để giúp 
Sau đây là các bước nhỏ trong Bước 3 sẽ được thực hiện theo thứ tự trình chia sẻ những thành công này dễ dàng và rộng rãi hơn. Các trường hợp điển hình có vai trò như những 
bày:minh chứng ngắn gọn, dễ chia sẻ cho các đối tác bên ngoài để cho thấy khó khăn của cộng đồng đối với 
vấn đề rác thải biển, giải thích lý do một dự án nhất định được xác định để giải quyết khó khăn đó và mô 
tả những gì đã góp phần vào sự thành công của dự án. Bạn có thể xem ví dụ về trường hợp điển hình từ 
một dự án giảm thiểu rác thải biển của Ủy ban Hợp tác Bảo vệ Môi trường (CEC) tại http://www3.cec.org/
islandora/en/item/11836-building-community-solutions-marine-litter-in-north-america-salish-sea-en.pdf.

Các tổ chức khu vực và toàn cầu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chương trình TFW ở 
từng quốc gia hoặc cộng đồng địa phương, và các nhà tổ chức chương trình TFW cần sử dụng chúng làm 
nguồn lực. Ví dụ, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP)12 có vai trò quan trọng trong việc thực 
hiện chương trình TFW tại Panama và Jamaica (xem trang thông tin trong Phụ lục). Sự hiện diện thường 
xuyên của UNEP tại Mỹ Latinh và khu vực Caribe cho phép tổ chức này kết nối với các dự án TFW với các 
mục tiêu tương tự trong toàn khu vực và những nơi khác. Cũng có những tổ chức khác trong cộng đồng 
NGO và khu vưc tư nhân có mối quan tâm tương tự trong việc giúp giải quyết vấn đề rác thải biển, bao 
gồm Tổ chức Bảo vệ Môi trường Biển13, Circulate Capital14, Cơ quan Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình 
Dương15 và Liên minh Loại bỏ Rác thải Nhựa16.



Tóm lại, giảm các nguồn chất thải rắn từ đất liền có thể giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải biển. Quản lý 
chất thải rắn hiệu quả và an toàn với môi trường là điểm mấu chốt và cần được nhấn mạnh trong bất kỳ 
chương trình TFW nào. Nếu không, các quốc gia có thể bị thu hút bởi những thắng lợi nhanh chóng như 
dọn dẹp bãi biển, mặc dù có lợi nhưng chỉ giải quyết vấn đề một cách hời hợt và không tập trung nỗ lực 
vào nguồn gốc của vấn đề. Yếu tố quan trọng để mang lại thành công cho chương trình TFW là sự tham 
gia của các bên liên quan và các nhà lãnh đạo cộng đồng vào quá trình ra quyết định. Các liên minh mạnh 
mẽ giữa các bộ ngành liên quan của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân thúc đẩy sự 
hợp tác bền vững và hành động cần thiết để giải quyết toàn diện vấn đề rác thải biển. Khi có cam kết của 
các bên liên quan, các cộng đồng có thể đạt được mục tiêu của mình để giải quyết vấn đề rác thải biển. 

Một tuyến đường thủy nguyên sơ ở Trung Mỹ

KẾT LUẬN VÀ CHIA SẺ NHỮNG THÀNH CÔNG CỦA CHƯƠNG 
TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI

https://www.unenvironment.org/explore-topics/oceans-seas/what-we-do/working-regional-seas/marine-litter
http://www3.cec.org/islandora/en/item/11836-building-community-solutions-marine-litter-in-north-america-salish-sea-en.pdf
http://www3.cec.org/islandora/en/item/11836-building-community-solutions-marine-litter-in-north-america-salish-sea-en.pdf
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I. Giới thiệu
	 a. Thông tin cơ bản
	 b. Mục đích và phạm vi
	 c. Thông tin cơ bản cho quốc gia/khu vực địa phương
		  i. Địa lý
		  ii. Thông tin nhân khẩu học

II. Tình trạng rác thải biển trong bối cảnh quốc gia/địa phương
	 a. Các nguồn rác thải
		  i. Các nguồn thải có nguồn gốc từ đất liền
		  ii. Các nguồn từ biển
	 b. Các loại rác thải biển được tìm thấy
		  i. Rác thải nhựa
		  ii. Đồ vật dùng một lần
		  iii. Khác
	 c. Các khu vực tích tụ rác thải
	 d. Đường đi của rác thải từ nguồn thải đến các vùng biển

III. Dữ liệu và thông tin về chất thải
	 a. Dữ liệu về chất thải 
		  i. Số lượng và loại chất thải (nếu có):
			   1. Đã tạo ra
			   2. Đã tái chế
			   3. Đã ủ phân
			   4. Đốt cháy để thu hồi năng lượng
			   5. Chôn lấp
			   6. Đổ bỏ
	 b. Các cuộc khảo sát về rác thải và xu hướng
		  i. Số liệu thống kê của chính phủ
		  ii. Dữ liệu khoa học cộng đồng
		  iii. Các tổ chức học thuật

IV. Những nỗ lực ngăn chặn vấn đề rác thải biển hiện tại: Các nguồn từ đất liền và biển
	 a. Cấp quốc gia/địa phương
		  i. Các hành động pháp lý
			   1. Các ủy ban liên bộ, quan hệ đối tác giữa các chính phủ và khu vực tư nhân
			   2. Các công cụ chính sách cụ thể để ngăn chặn và quản lý chất thải và rác thải biển
			   3. Các luật và quy trình cụ thể cho công tác quản lý chất thải rắn
		  ii. Các hành động tình nguyện/không mang tính pháp lý (giáo dục và nâng cao nhận thức, can 
thiệp không mang tính pháp lý, v.v.)
			   1. Các tiêu chuẩn và chương trình giám sát
			   2. Báo cáo và tuân thủ, bao gồm cả các tiêu chuẩn (nếu có)
			   3. Kinh phí cam kết
			   4. Các biện pháp khuyến khích kinh tế và các chương trình thu hút các bên liên quan khác
		  iii. Bồi dưỡng năng lực
			   1. Các chương trình nâng cao nhận thức tập trung vào:
				    a. Hiểu biết về những tác động
				    b. Thay đổi hành vi mong muốn
				    c. Khuôn khổ theo quy định (ví dụ: chương trình hoàn tiền cọc)
			   2. Hướng dẫn theo ngành (hướng dẫn cho ngành thực phẩm và đồ uống, ngành du lịch, v.v.)
			   3. Hội thảo và hội nghị

V. Kết luận	

PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG ĐÁNH GIÁ 
TÌNH HÌNH



Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 26 

P
H

Ụ
 LỤ

C

BẢNG CÂU HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÙNG 
NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI CỦA JAMAICA

CÂU HỎI HỒ SƠ
Giới tính:  ☐ Nam    ☐ Nữ         

Độ tuổi:  ☐ 18-35    ☐ 36-55    ☐ 56 trở lên 

Số người trong hộ gia đình:

HIỂU BIẾT VÀ NHẬN THỨC 

Chất thải rắn/rác thải là gì?
Có Không

Thực phẩm bỏ đi
Lốp xe cũ
Chai nhựa đã qua sử dụng
Quần áo cũ
Bao bì và hộp đựng đã qua sử dụng 
(giấy, túi ni lông, hộp các-tông, hộp xốp)
Cành cây và cỏ đã cắt 
Đồ nội thất và thiết bị cũ
Điện thoại di động và các thiết  
bị điện tử cũ
Nước thải

   

Bạn có cho rằng nguyên nhân là do việc 
xử lý rác thải kém?

Có Không
Ngập lụt
Chuột
Muỗi
Bệnh tật (Sốt xuất huyết,
vi-rút Chick-V) 
Ô nhiễm nguồn nước
Ô nhiễm không khí

Có thể tái sử dụng chất thải rắn/rác thải không?  ☐ Có   ☐ Không
Nếu có, bạn có thể đưa ra một ví dụ không?
Bạn có biết rác thải được thu gom vào ngày nào không?  ☐ Có   ☐ Không 
Tần suất rác thải của bạn được thu gom như thế nào?  ☐ Hàng ngày   ☐ Hàng tuần    
☐ Hai lần một tuần   ☐ Khác   ☐ Không rõ

  

THÁI ĐỘ

Theo bạn, đối tượng nào sau đây có vai trò trong việc quản lý chất thải rắn trong cộng đồng của 
bạn?	
☐ Bạn   ☐ NSWMA   ☐ Hội đồng cố vấn/giáo xứ của bạn   ☐ Đại biểu quốc hội của bạn    
☐ Chính phủ/bộ ngành   ☐ Khác

Mọi người nên ứng phó như thế nào khi rác không được thu gom?  ☐ Không làm gì   ☐ Kháng nghị    
☐ Đem rác đến thùng rác lớn, địa điểm bỏ hoặc đổ rác   ☐ Gọi cho NSWMA     
☐ Gọi cho Đại biểu quốc hội/hội viên hội đồng    
☐ Khác:

Bảng câu hỏi của chương trình Vùng nước 
không rác thải của Jamaica
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BẢNG CÂU HỎI CỦA CHƯƠNG TRÌNH VÙNG 
NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI CỦA JAMAICA (Tiếp theo)

Bạn đồng ý hay không đồng ý với những nhận định sau?
Đồng ý Không đồng ý

Tôi chỉ có trách nhiệm quản lý rác thải trong nhà của mình

Tất cả chúng ta đều phải góp phần giữ gìn cho cộng đồng của chúng ta 
luôn sạch sẽ

Tham gia vào công tác Quản lý chất thải rắn có thể giúp tạo việc làm cho 
mọi người trong cộng đồng của chúng ta

Mọi người vứt rác trên đường phố và trong các cống rãnh và rãnh nước vì 
họ không có cách nào khác để vứt bỏ (thải bỏ) rác thải của mình.

Giáo dục cộng đồng về quản lý rác thải thích hợp là một trong những cách 
để giải quyết cuộc khủng hoảng về rác thải. 

Điều gì sẽ khuyến khích bạn cải thiện các quy trình quản lý chất thải rắn của mình?
• Nếu chúng tôi nhận được thêm hỗ trợ từ Chính phủ?
• Nếu chúng tôi có việc làm, nhận được các khoản ưu đãi, tiền bạc
• Nếu dịch vụ thu gom rác tốt hơn
• Nếu chúng tôi biết thêm về việc tái sử dụng và tái chế
• Khác: 

CÁC QUY TRÌNH 

Bạn xử lý rác thải của mình như thế nào?  ☐ Đốt rác   ☐ Chôn rác   ☐ Đổ bỏ rác     
☐ Đem rác đến điểm thu gom   
☐ Khác:

Bạn tích trữ rác ở đâu trước khi rác được thu gom?        
☐ Trong nhà   ☐ Trong sân   ☐ Trên phố   ☐ Khác:

Bạn xử lý như thế nào với các đồ vật không được cơ quan quản lý chất thải địa phương thu gom, 
như đồ đạc và thiết bị điện tử lớn?

 

Bạn có tái sử dụng bất kỳ chất thải rắn nào không?
Nếu có, bạn có thể mô tả việc bạn làm không?

Bạn đã bao giờ đổ rác ra đường hay vào rãnh nước chưa?
Nếu có, tại sao bạn làm vậy?

Nếu không, tại sao không? 
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DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC 
THẢI TẠI CỬA SÔNG VỊNH SAN JUAN: MẪU PHÁT 
HIỆN VẬT LIỆU XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH RÁC THẢI

D
ự

 á
n 

vù
ng

 n
ư

ớc
 k

hô
ng

 rá
c 

th
ải

 / 
Tr

as
h 

Fr
ee

 W
at

er
s 

Pr
oj

ec
t 

Vậ
t l

iệ
u 

đư
ợc

 p
há

t h
iệ

n 
/ M

at
er

ia
ls

 fo
un

d 
Lo

ại
 v

ật
 d

ụn
g 

/ I
te

m
s 

Số
 lư

ợn
g 

/ Q
ua

nt
ity

 
Tổ

ng
 s

ố 
N

hự
a 

/ P
la

st
ic

 
Đ

ai
 b

uộ
c 

6 
lo

n 
bằ

ng
 n

hự
a 

/ 6
-p

ac
ks

 p
la

st
ic

 ri
ng

s 

Sả
n 

ph
ẩm

 v
ệ 

si
nh

 c
á 

nh
ân

 / 
P

er
so

na
l h

yg
ie

ne
 p

ro
du

ct
s 

Tú
i n

ilo
n 

/ P
la

st
ic

 b
ag

s 

C
ha

i n
ướ

c 
gi

ải
 k

há
t /

 B
ev

er
ag

es
 b

ot
tle

s 

C
ác

 lo
ại

 c
ha

i n
hự

a 
kh

ác
 / 

O
th

er
 p

la
st

ic
 b

ot
tle

s 

Ph
ao

 / 
B

uo
ys

 

M
ẩu

 th
uố

c 
/ C

ig
ar

et
te

 b
ut

ts
 

Bậ
t l

ửa
 / 

Li
gh

te
rs

 

Ba
o 

bì
 th

ực
 p

hẩ
m

 / 
Fo

od
 p

ac
ka

gi
ng

s 

C
ác

 th
iế

t b
ị n

ổi
 / 

Fl
oa

ta
tio

n 
de

vi
ce

s 

G
ăn

g 
ta

y 
/ G

lo
ve

s 

Đ
ồ 

ch
ơi

 / 
To

ys
 

Vậ
t d

ụn
g 

đá
nh

 b
ắt

 c
á 

/ F
is

hi
ng

 m
at

er
ia

ls
 

Th
ùn

g 
xố

p 
/ F

oa
m

 c
on

ta
in

er
s 

D
ây

 n
hự

a 
/ P

la
st

ic
 ro

pe
s 

Ố
ng

 h
út

 / 
D

rin
ki

ng
 s

tra
w

s 
N

ắp
 / 

C
ap

s 

D
ao

 k
éo

 / 
C

ut
le

ry
 

C
ốc

 / 
C

up
s 

C
ác

 m
ản

h 
và

 v
ật

 d
ụn

g 
kh

ác
: /

 P
ie

ce
s 

an
d 

ot
he

rs
:

G
iấ

y,
 b

ìa
 c

ứ
ng

 / 
Pa

pe
r, 

ca
rd

bo
ar

d 
Tú

i /
 B

ag
s 

Bì
a 

cứ
ng

 / 
C

ar
db

oa
rd

 

Tấ
m

 / 
S

he
et

s 

Kh
ăn

 ă
n 

/ N
ap

ki
ns

 

C
ác

 m
ản

h 
và

 v
ật

 d
ụn

g 
kh

ác
: /

 P
ie

ce
s 

an
d 

oh
er

s:
 

Th
ủy

 ti
nh

 / 
G

la
ss

 
C

ha
i n

ướ
c 

gi
ải

 k
há

t /
 B

ev
er

ag
e 

bo
ttl

es
 

Lọ
 / 

Ja
rs

 

C
ác

 m
ản

h 
và

 v
ật

 d
ụn

g 
kh

ác
: /

 P
ie

ce
s 

an
d 

ot
he

rs
:

Lo
ại

 v
ật

 d
ụn

g 
/ I

te
m

s 
Số

 lư
ợn

g 
/ Q

ua
nt

ity
 

Tổ
ng

 s
ố

N
hô

m
 / 

A
lu

m
in

iu
m

 
Bì

nh
 x

ịt 
/ A

er
os

ol
 c

an
s 

Lo
n 

nư
ớc

 g
iả

i k
há

t /
 B

ev
er

ag
e 

ca
ns

 

Vậ
t l

iệ
u 

xâ
y 

dự
ng

 / 
C

on
st

ru
ct

io
n 

m
at

er
ia

ls
 

C
ác

 m
ản

h 
và

 v
ật

 d
ụn

g 
kh

ác
: /

 P
ie

ce
s 

an
d 

ot
he

rs
: 

C
ao

 s
u 

/ R
ub

be
r 

D
ép

 tô
ng

 / 
Fl

ip
 fl

op
s 

Lố
p 

xe
 / 

Ti
re

s 

G
ăn

g 
ta

y 
/ G

lo
ve

s 

C
ác

 m
ản

h 
và

 v
ật

 d
ụn

g 
kh

ác
 / 

P
ie

ce
s 

an
d 

ot
he

rs
: 

Vả
i /

 F
ab

ric
 

D
ây

 c
hã

o 
(k

hô
ng

 p
hả

i n
hự

a)
 / 

R
op

es
 (n

on
 p

la
st

ic
) 

G
ăn

g 
ta

y 
/ G

lo
ve

s 

Q
uầ

n 
áo

 h
oặ

c 
gi

ày
 d

ép
 / 

C
lo

th
in

g 
or

 s
ho

es
 

Kh
ăn

 m
ặt

 / 
To

w
el

s 

Kh
ác

 / 
O

th
er

s:
  

C
ác

 lo
ại

 k
há

c 
/ O

th
er

 c
at

eg
or

ie
s 

N
ệm

 / 
M

at
tre

ss
es

 
Vậ

t l
iệ

u 
xâ

y 
dự

ng
 (x

i m
ăn

g/
kh

ối
 g

ạc
h 

xâ
y/

sắ
t) 

/ 
C

on
st

ru
ct

io
n 

m
at

er
ia

ls
 (c

em
en

t/b
lo

ck
s/

iro
n)

 

Th
iế

t b
ị g

ia
 d

ụn
g 

/ H
om

e 
ap

pl
ia

nc
es

 

Ph
ụ 

tù
ng

 p
hư

ơn
g 

tiệ
n 

cơ
 g

iớ
i /

 M
ot

or
 v

eh
ic

le
 p

ar
ts

 
Kh

ác
 / 

O
th

er
s:

 

M
ản

h 
nh

ự
a 

và
 h

ạt
 v

i n
hự

a 
/ 

M
ic

ro
pl

as
tic

s 
an

d 
pi

ec
es

 
H

ạt
 v

i n
hự

a 
/ M

ic
ro

pl
as

tic
 >

5m
m

*
M

ản
h 

/ P
ie

ce
s 

6 
m

m
 –

 3
0 

m
m

*H
ạt

 v
i n

hự
a 

th
eo

 đ
ịn

h 
ng

hĩ
a 

củ
a 

Tổ
 c

hứ
c 

Bả
o 

tồ
n 

Đ
ại

 d
ươ

ng
 

*M
ic

ro
pl

as
tic

s 
as

 d
ef

in
ed

 b
y 

O
ce

an
 C

on
se

rv
an

cy
 

DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI TẠI CỬA
SÔNG VỊNH SAN JUAN: MẪU PHÁT HIỆN VẬT LIỆU XÁC ĐỊNH ĐẶC 
TÍNH RÁC THẢI



                                        

                

DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC 
THẢI TẠI CỬA SÔNG VỊNH SAN JUAN: MẪU XÁC ĐỊNH 
ĐẶC TÍNH RÁC THẢI

  Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 29 

    
     

 

 

    
     

P
 

H
Ụ

 LỤ
C




DỰ ÁN CHƯƠNG TRÌNH VÙNG NƯỚC KHÔNG 
RÁC THẢI TẠI CỬA SÔNG VỊNH SAN JUAN: MẪU 
XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH RÁC THẢI 

Chương trình Cửa sông Vịnh San Juan nhằm mục đích xác định các vật liệu được tìm thấy trên đất 
liền và các hoạt động dọn dẹp dưới nước với mục tiêu thu được thông tin về nguồn gốc ô nhiễm. 

Hoạt động và địa điểm: 

Ngày: Thời gian bắt đầu: Thời gian kết thúc: 

Tên: Email: 

Tổ chức/nhóm: 


Loại hoạt động dọn dẹp: r Trên đất liền    r Dưới nước r Giám sát nước thải
	

Mô tả khu vực 

Đô thị: Tọa độ: 

Khu vực lấy mẫu: r Đầm phá r Rãnh r Hồ chứa nước r Bãi biển r Sông ngòi r Ngoại ô 

Điều kiện thời gian: r Nắng r Mưa r Nhiều mây 

Phạm vi được vệ sinh: (Mét/dặm) Thời gian trong năm: 

Tóm tắt chương trình dọn dẹp 

Số lượng tình nguyện viên Tổng số lượng rác thải tính theo pound: 

Số túi rác thả: 

Kết quả quan sát: 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI CỦA JAMAICA 
14-16 tháng 2 năm 2017 • Kingston, Jamaica 

Địa điểm: Bộ Công nghiệp, Thương mại, Nông nghiệp và Thủy sản 
Mục tiêu của hội thảo: Điều chỉnh và tăng cường các nỗ lực đang diễn ra ở Jamaica nhằm ngăn chặn và 
giảm thiểu rác thải biển thông qua việc cải thiện công tác quản lý chất thải rắn và phát triển một chiến lược 
tổng hợp để các bên liên quan tham gia phản ánh các vấn đề và giải pháp ưu tiên, đồng thời xác định các 
dự án điển hình có chi phí thấp có tiềm năng cao để cho thấy tác động tích cực đến các cộng đồng▪ 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
Điều phối viên: Shereen Kandil, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 

NGÀY 1 
8:30 – 9:00 sáng  Có mặt và đăng ký 
9:00 – 9:30 sáng  Chào mừng và giới thiệu 
NEPA – Peter Knight, CEO 
Chương trình môi trường Caribe của Cơ quan Quản lý Bảo vệ Môi trường LHQ - Chris Corbin, Giám đốc 
chương trình 
Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ – Paul Sully, Giám đốc quốc gia 

9:30 – 10:00 sáng  Những vấn đề cần giải quyết trong buổi hội thảo và nội quy cơ bản 
Điều phối viên: Shereen Kandil 
Mục đích và những vấn đề cần giải quyết trong buổi hội thảo cũng như các nỗ lực về chính sách quốc gia 
và toàn cầu về rác thải biển, EPA Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Bảo vệ Môi trường Liên Hợp Quốc và quan hệ 
đối tác PC về Vùng nước không rác thải▪ Giới thiệu nhanh về những người tham gia▪ Kết thúc phần giới 
thiệu bằng (các) đoạn video▪ 

10:00 – 10:45 sáng  Câu chuyện về vùng nước không rác thải 
Diễn giả: Stephanie Adrian, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 
Chương trình Vùng nước không rác thải là gì và chương trình đó diễn ra như thế nào? Đưa ra các ví dụ 
về thành công và những khó khăn mà các dự án ở Hoa Kỳ và Jamaica gặp phải và một số nỗ lực hiện tại 
nhằm giảm thiểu và ngăn chặn rác thải biển, ví dụ như chiến dịch Nuh Dutty Up, video về các dự án tại địa 
phương, các dự án quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng của Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ▪ 

10:45 – 11:00 sáng  Nghỉ giải lao 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 30 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI CỦA JAMAICA 
(Tiếp theo) 

11:00 – 12:30 trưa  	 Câu chuyện của Jamaica 
Điều phối viên: Shereen Kandil 
Trình bày tóm tắt về các chương trình và chính sách hiện có ở Jamaica về ngăn chặn và giảm thiểu rác 
thải biển▪ Sử dụng ma trận được phát triển từ những thông tin do các bên liên quan gửi trước▪ Những 
người tham gia sẽ được cung cấp một mẫu trước cuộc họp để cho phép họ chia sẻ các ví dụ về những 
nỗ lực không ngừng mà người tổ chức có thể sử dụng để trình bày trong phiên họp này▪ Danh sách này 
không nhất thiết phải đầy đủ nhưng cần làm nổi bật những điểm mà các tổ chức đang sử dụng nguồn lực 
của họ▪ Điều này sẽ hỗ trợ cho một bài tập ở phần sau▪ 

12:30 – 2:00 chiều Nghỉ ăn trưa 

2:30 – 4:30 chiều  W orld Café [Phương pháp tạo cuộc thảo luận về những nỗ lực không 
ngừng, những khó khăn và cơ hội tiềm năng] 

Điều phối viên: Shereen Kandil 
Phiên họp này sẽ rút ra cho các bên liên quan một số vấn đề chính đang tồn tại ở Jamaica liên quan đến 
vấn đề ngăn chặn rác thải biển và những khó khăn mà họ gặp phải đang khiến họ không thể đạt được 
nhiều bước tiến như mong muốn▪ Các bên liên quan sẽ xác định những khó khăn và thiếu sót trong công 
tác quản lý chất thải rắn khiến họ không thể đạt được bước tiến▪ Các nhóm sẽ cố gắng thảo luận xem 
những trở ngại nào có thể vượt qua bằng cách hợp tác cùng nhau và những trở ngại cần đầu tư tài chính 
lớn hơn hoặc sự tham gia của đảng phái chính trị▪ Các nhóm sẽ báo cáo sau World Café▪ 

4:30 – 5:00 chiều  	 Tổng kết và giới thiệu về những vấn đề cần thảo luận trong Ngày 2 
Điều phối viên: Shereen Kandil 

NGÀY 2 
9:00 – 9:30 sáng Tóm tắt nội dung thảo luận của Ngày 1: Tạo tiền đề để xác định các nỗ 

lực hợp tác trong khuôn khổ chương trình TFW 
Điều phối viên: Shereen Kandil 

9:30-10:00 sáng Sáng kiến quản lý rác thải nhựa của Cơ quan Quản lý Bảo vệ Môi trường 
LHQ tại Jamaica 

Diễn giả: Vincent Sweeny 
Kế hoạch của Cơ quan Quản lý Bảo vệ Môi trường LHQ cho Sáng kiến quản lý rác thải nhựa tại Jamaica 
và cách chương trình Vùng nước không rác thải có thể bổ sung cho nỗ lực đó▪ 

10:00 – 10:30 sáng Nghỉ giải lao 

10:30 – 12:30 trưa Cá c ý tưởng giúp giảm thiểu và ngăn chặn rác thải biển từ khắp nơi trên 
thế giới 

Diễn giả: Andrew Horan 
Bài thuyết trình về các dự án, giải pháp sáng tạo, ứng dụng, công nghệ và nỗ lực của cộng đồng từ khắp 
nơi trên thế giới là những ví dụ về những nỗ lực công nghệ thấp, chi phí thấp để giảm thiểu và ngăn chặn 
các nguồn rác thải từ đất liền▪ 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 31 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 
VÙNG NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI CỦA JAMAICA 
(Tiếp theo) 

12:30 – 2:00 chiều Nghỉ ăn trưa 

2:00 – 5:00 chiều Ch ia nhóm thảo luận: Phác thảo dự án và ưu tiên tài trợ [Bao gồm giờ 
nghỉ giữa giờ làm việc] 

Diễn giả: Chris Corbin/Stephanie Adrian 

NGÀY 3 
9:00 – 11:00 sáng  Trình bày về các dự án phác thảo cuối cùng và vấn đề ưu tiên [bao gồm 

cả giờ nghỉ giữa giờ làm việc] 
 		

Điều phối viên: Shereen Kandil 

11:00 sáng – 12:00 trưa Đo đánh giá tiến độ 
Diễn giả: Anthony Mackenzie 
Xác định mục tiêu/chỉ tiêu và cách đánh giá▪  Thảo luận về dữ liệu cơ sở▪ Cơ hội để thảo luận về chiến 
lược dài hạn cho chương trình TFW có thể thông báo cho một ủy ban điều phối vấn đề rác thải biển rộng 
hơn▪ Vai trò và trách nhiệm của tất cả các bên liên quan▪  Tầm nhìn 5 năm của chúng tôi▪

12:00 – 12:30 trưa  Nâng cao tầm nhìn về vấn đề rác thải biển trong khu vực thông qua 
Công ước Cartagena và Nghị định thư về các nguồn rác thải từ đất  
liền – chỉ định Jamaica làm quốc gia lãnh đạo trong khu vực và quốc gia 
phụ trách chương trình TFW 

Diễn giả: Chris Corbin 

12:30 – 1:00 chiều Tổng kết và giới thiệu các bước tiếp theo 
Điều phối viên: Shereen Kandil 

1:00 – 2:00 chiều  Nghỉ ăn trưa 

2:00 – 4:30 chiều Chuyến thăm quan thực tế đến một cơ sở tái chế 

4:30 chiều Kết thúc cuộc họp 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 32 
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THƯ MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÙNG 
NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI 

Programa Ambiental del Caribe
Unidad de Coordinación Regional 

Caribbean Environment Programme
Regional Co-ordinating Unit

Programme pour l’Environnement des
Caraibes/ Unité de Coordination Régionale

14-20 Port Royal Street, Kingston, Jamaica • Tel: (876) 922-9267 to 9 • Fax: (876) 922-9292 
E-mail: rcu@cep▪unep▪org • Web:  http://www▪cep▪unep▪org/ 

Ref.  CJC//dhh 15 July 2016 

Dear Colleagues, 

On behalf of the United Nations Environment Program Caribbean Regional Coordinating 
Unit (CAR/RCU) and the Caribbean Sub-Regional Office, Peace Corps and the US 
Environmental Protection Agency, we would like to thank you all for meeting with us to introduce 
the new Trash Free Waters Initiative and to share with us your efforts to address solid waste 
and marine litter in Jamaica▪ As you know, the former Minister of Foreign Affairs Arnold 
Nicholson, gave his commitment to Trash Free Waters at the Our Ocean Conference in Chile in 
2015▪ We know there are many efforts already underway to address this issue and we welcome 
your participation and enthusiasm in joining this initiative and we hope it can serve a useful 
purpose in helping coordinate and strengthen stakeholder efforts while bringing additional 
resources to the table▪ 

During our meetings in June, we listened to many stakeholders involved in addressing 
marine litter through improving solid waste management, and conservation and outreach, and 
learned a great deal about your experiences in Jamaica▪ We appreciated learning about 
ongoing and proposed activities, as well as challenges and opportunities that exist▪ 

We propose to officially launch Trash Free Waters on Thursday, August 18, during a 
kick-off ceremony that will publically confirm Jamaica’s commitment to this joint effort. High level 
officials from NEPA, the National Solid Waste Management Authority (NSWMA), Ministry of 
Economic Growth and Job Creation, and all of your respective organizations will be invited to 
lend their support to Trash Free Waters Jamaica and help in introducing it to the public as an 
initiative that will help reduce and prevent marine litter in Jamaica▪ It will also help profile 
ongoing and new commitments the Government of Jamaica is taking to address this issue▪ 

In advance of the launch of Trash Free Waters Jamaica, we would like to suggest 
announcing the formation of a Trash Free Waters Steering Committee that would drive the 
efforts under this initiative▪ Initially, we would propose that two national agencies/organizations 
co-chair this committee based on existing mandate and related activities▪ If your organization is 
interested in serving in this role, please let us know▪ 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 33 
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THƯ  MỜI  THAM  GIA  CHƯƠNG  TRÌNH  VÙNG
NƯỚC KHÔNG  RÁC THẢI  (Tiếp theo)

2 

Following the official launch this August, our Partnership will host a public participation 
workshop on marine litter involving key stakeholders from government and non-government 
sectors, including your organizations▪ The workshop will help prioritize needs and identify pilot 
projects that will address marine litter in Jamaica at the local community level▪ 

We look forward to launching Trash Free Waters Jamaica and helping you to achieve 
the marine litter goals that keep Jamaica beautiful▪ 

 Sincerely, 

Christopher Corbin 
AMEP Programme Officer

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 34 
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ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CỦA ỦY BAN VỀ VÙNG 
NƯỚC KHÔNG RÁC THẢI 
1. Mục đích
Rác thải biển là một vấn đề nghiêm trọng ở Jamaica và rác thải tích tụ trên các bãi biển, đường bờ biển và 
hệ sinh thái biển của hòn đảo▪ Mặc dù nhiều loại vật liệu tạo thành rác thải biển, nhưng phần lớn là ở dạng 
nhựa, tồn tại trong môi trường biển hàng trăm năm▪ Theo thời gian, do phơi nắng lâu ngày và các phản 
ứng vật lý và hóa học khác, nhựa bị biến chất thành nhiều mảnh nhỏ, có thể dễ dàng lẫn vào thức ăn, do 
đó gây ra các mối đe dọa đối với sinh vật biển, rạn san hô, hệ sinh thái ven biển và sức khỏe con người▪ 

Chính phủ Jamaica, thông qua Bộ Phát triển Kinh tế và Tạo việc làm (MEGJC) và Cơ quan Môi trường và 
Kế hoạch Quốc gia (NEPA), đồng thời phối hợp với Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Văn 
phòng Tiểu vùng Caribe (CSRO), Đơn vị Điều phối Khu vực Caribe (CAR/RCU) của UNEP, Tổ chức Hòa 
Bình Hoa Kỳ và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang quản lý mối quan hệ đối tác nhằm hỗ trợ 
các biện pháp giảm thiểu các nguồn thải có nguồn gốc từ đất liền bao gồm cả rác thải nhựa xâm nhập vào 
môi trường biển của Jamaica▪ Mối quan hệ đối tác này thuộc Sáng kiến vùng nước không rác thải được 
khởi động vào tháng 8 năm 2016▪ 

Ủy ban về vùng nước không rác thải (TFWC) sẽ giám sát việc thực hiện các dự án và các hoạt động có 
liên quan và hỗ trợ các nỗ lực cấp quốc gia khác nhằm giảm thiểu các nguồn thải có nguồn gốc từ đất liền, 
đặc biệt là từ chất thải rắn▪ TFWC là một nhóm gồm nhiều bên liên quan sẽ hỗ trợ nỗ lực cấp quốc gia liên 
quan đến công tác quản lý rác thải nhựa▪ 

2. Chức năng
Trách nhiệm của TFWC bao gồm, nhưng không nhất thiết giới hạn ở những trách nhiệm sau: 

a▪ Điều phối và giám sát tiến độ thực hiện các dự án Vùng nước không rác thải có hiệu quả; 
b▪  Xem xét thông tin cập nhật do các cơ quan tương ứng cung cấp về các mối quan hệ đối tác/thỏa 

thuận hợp tác đang diễn ra giữa các bên liên quan; 
c▪ Xác định các cơ hội hợp tác với các chương trình, dự án và hoạt động quản lý chất thải rắn khác,

đặc biệt là ở cấp cộng đồng; 
 

d▪  Tận dụng các nguồn hỗ trợ tài chính và/hoặc kỹ thuật cho các dự án cộng đồng bao gồm việc nhân 
rộng và mở rộng các nỗ lực đang thực hiện; 

e▪ Chia sẻ các quy trình kiểu mẫu và kinh nghiệm quản lý chất thải rắn và chính sách đã được chứng 
minh là có thể ngăn chặn và giảm thiểu rác thải biển hiệu quả▪ 

 

3. Thành phần
PAC sẽ bao gồm các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển và các tổ chức phi chính phủ có liên quan 
trực tiếp đến công tác quản lý chất thải ở cấp địa phương và quốc gia▪ Thành viên của TFWC sẽ bao gồm 
các đại diện từ các cơ quan và tổ chức được liệt kê dưới đây: 

• Bộ Phát triển Kinh tế và Tạo việc làm
• Bộ Phát triển Chính quyền Địa phương và Cộng đồng
• Bộ Y tế, Bộ Du lịch
• NSWMA
• NEPA
• Cơ quan Hàng hải Jamaica
• UNEP

• Các đối tác tái chế của Jamaica
• Sandals Foundation
• WISYNCO Group
• Jamaica Environment Trust
• UWI-Mona
• Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ
• Alligator Head Foundation

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 41 
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 4. Công việc của Ủy ban 

Các đại diện từ các tổ chức hoặc cá nhân khác đôi khi có thể được mời tham dự các cuộc họp hoặc cũng 
được chọn tham gia chương trình TFWC hoặc hỗ trợ công việc của chương trình nếu cần, như thông qua 
các nhóm làm việc của chuyên gia hoặc các tiểu ban sẽ tạo điều kiện cho các bên liên quan hợp tác trong 
việc phân loại các chủ đề có liên quan đặc biệt đến nhiệm vụ của TFWC▪ Sau khi thành lập các ủy ban 
hoặc nhóm làm việc, họ sẽ hoạt động với tư cách là cố vấn cho TFWC và hoạt động với một hồ sơ và Điều 
khoản tham chiếu cụ thể▪ 

5. Ban thư ký 
NEPA sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ từ ban thư ký cho Ủy ban và sẽ chịu trách nhiệm liên lạc và theo dõi các 
hành động mà các thành viên TFWC thực hiện▪ 

6. Quy trình họp 

6.1  Tần suất họp 
TFWC sẽ họp hàng quý▪ 

6.2  Số đại biểu 
Năm thành viên của Ủy ban tạo thành số đại biểu cần thiết▪ 

Hướng dẫn triển khai chương trình quốc tế về vùng nước không rác thải ú 42 
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Công việc thiết kế và trình bày được thực hiện thông qua sự hợp tác theo thỏa thuận  
hợp tác giữa Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và Battelle qua Grant # 83617201 ▪   
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